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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

19-9-2023- Nghị quyêt số 08/2023/NQ-HĐND quy định chi thu 
nhập tăng thêm theo Nghị quyêt số 98/2023/QH15 ngày 
24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ 
chê, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

19-9-2023- Nghị quyêt số 09/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định 
về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty 
Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho 
vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tê - xã hội trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 11 
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19-9-2023- Nghị quyêt số 10/2023/NQ-HĐND vê chính sách hỗ trợ 
điêu trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực 
hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân 
dân. 14 

19-9-2023- Nghị quyêt số 11/2023/NQ-HĐND quy định nội dung 
chi, mức chi một số hoạt động y tê - dân số trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025. 17 

19-9-2023- Nghị quyêt số 12/2023/NQ-HĐND quy định vê nội dung 
chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận 
động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên 
nghiệp. 20 

19-9-2023- Nghị quyêt số 13/2023/NQ-HĐND quy định mức chi 
triển khai Đê án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đên năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 23 

19-9-2023- Nghị quyêt số 14/2023/NQ-HĐND phê duyệt chính sách 
hỗ trợ liên kêt sán xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 30 

19-9-2023- Nghị quyêt số 15/2023/NQ-HĐND vê ban hành mức thu 
phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 33 

19-9-2023- Nghị quyêt số 16/2023/NQ-HĐND quy định quy mô 
tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tê, giáo dục - đào 
tạo, thể thao và văn hóa. 38 
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19-9-2023- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ 
tục chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa có quy mô dưới 500 ha để thực hiện dự án trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 41 

19-9-2023- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND vê chức năng, nhiệm 
vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 47 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09-10-2023- Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. 58 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 
ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 
năm 20ỉ 5; Luật sửa đổi, bổ sung một so điểu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ 
và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật sửa đổi, bể sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày ỉ3 tháng ỉ ỉ năm 2008; Luật 
Viên chức ngày 15 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ 0 và Luật sửa đổi, bo sung một so 
điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viển chức ngày 25 tháng ỉ ỉ 
năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ 63/20ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ỉ 6 

của Chính phủ quy định chỉ ỉiêt thỉ hành một sô điêu của Luật Ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành phổ Hồ Chí Mình; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QHĩ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 
Quốc hộỉ về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thủ phát trỉến Thành phô 
Hồ Chỉ Minh; 

Cản cứ Nghị định số 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202Ỉ_ của 
Chỉnh phủ quy định chi tiểt và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 
Ỉ3 Ỉ/2020/QHỈ4 ngày ỉ 6 tháng ỉ ĩ năm 2020 của Quéc hội về tổ chức 
chính quyền ãô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Căn củ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngậy 10 tháng ồ nãm 2023 của 
Chỉnh phủ quy định vê cản bộ, câng chức cãp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xẵ> ở thôn, tể dân phố; 

Căn cứ Nghị định sổ 45/20ỉ0/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 20ỉ 0 
của Chỉnh phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản ĩý hội và Nghị định 
sổ 33/20Ỉ2/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bỏ sung một sổ điều của Nghị định sổ 45/20ỉ 0/NĐ-CP; 

Căn cử Nghị định số 34/20ỉ 6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật; 

Căn cứ Nghị định sổ ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ thảng ỉ2 năm 2020^ 
của Chỉnh phủ sửa đoi, bẻ sung một so điều của Nghị định số 
34/20ỉ6/NĐ-CP ngày ĩ4 thảng 5 nãm 20ỉ6 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp ỉuật; 

Căn cứ Quyết định số 68/20ỈO/QĐ-TTg ngày 01 tháng ì ỉ năm 2010 
của Thủ txi-ớng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù; 

Căn cứ Thông tư số 03/20Ỉ3/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy địrih chi tiết thi hành Nghị định số 
45/20Ĩ0/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 20ỉ 0 của Chỉnh phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản ỉỷ hội và Nghị định sô 33/2012/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 nôm 20ỉ2 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một so điểu của 
Nghị định số 45/20ỉ O/NĐ-CP và Thõng tư số 03/2QỈ4/7T-BNV ngày 19 
tháng 6 năm 20Ỉ4 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đỗi Thông tư số 
03/2013/TT-BNV; " 

Xét Tờ trình số 4601/TTr-UBND ngày ĩ8 tháng 9 năm 2023 của 
Uy ban nhân dân Thành phô vê chì thu nhập tăng thêm theo Nghị quyêt 
số 98/2023/QHỈ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốũ hội vê thí điểm 
một số cơ chếf chính sách đặc thủ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 
Báo cảo thẩm tra số 847/BC-HĐND-BPC ngày ỉ8 tháng 9 năm 2023 
của Ban Pháp chê Hộỉ đồng nhân dân Thành phố; ỷ kiến thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân dãn Thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
^ Nghị quyết này quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 

số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm 
một số ca chi^ chính sách, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Boi tượng áp dụng 
Nghị quyết này áp dụng cho: 
1. Cán bội, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, 

tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đan vị sự nghiệp công lập do 
Thành phố quản lý. 
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2. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoản Đạì biểu 
Quổc hội Thành pho Hồ Chí Minh. 

3. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn Thanh phố. 

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trực tiếp ký họp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ 
theo quy đinh của pháp ỉuật thuộc khu vực quân lý nhà nước, tổ chức 
chính trị, tẻ chức chính trị - xã hội, đơn vị sụ nghiệp công lập, một số hội 
có tính chất đặc thù do Thành phố quản lý được quy định tại khoản 5 Điều 
này và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố được quy định tại 
khoản ố Điều này. 

5. Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tỉêu bỉên chế được 
giao trong các hội có tính chất đặc thù trẽn địa bàn Thành phố đã được 
cấp có thẩm quyển giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động 
theo quỵ định pháp luật được nêu sau đây: 

a) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố. 
b) Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phổ. 
c) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố, 
d) Liên mỉnh Họp tác xã Thành phố. 
đ) ĩ-ĩội Nhà báo Thành phố. 
e) Hội Chữ thập đỏ Thành phổ và Hội Chữ thập đỏ cấp huyện. 
ố. Công chức đang làm việc tại các cơ quan trung ưcmg trên địa bàn 

Thành phố được nêu sau đây: 
a) Sở Ngoại vụ Thành phổ. 
b) Cục Thống kê Thành phố và Chi cục Thống kê cấp huyện. 
c) Cục Quản lý thị trường Thành phố. 
d) Tòa án nhân dân Thành phổ và Tòa án nhân dân cấp huyện. 
đ) Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân 

cấp huyện. 
è) Cục Thi hành án dân sự Thành phố vả Chí cục thi hành án dân sự 

cấp huyện, 
g) Ngân hàng Nhà 11U'ỚC chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Mình. 
h) Cục Thuế Thành phố và các Chi cục Thuế trực thuộc. 
i) Cục Hảĩ quan Thành phố và các Chi cục Hải quan trực thuộc. 
k) Kho bạc Nhà nước Thành phố và Kho bạc Nhà nước cấp huyện. 
1) Bảo hiểin xã hội Thành phố. 
Điều 3. Mửc chi thư nhập tăng thêm 
1. Chi thư nhập tăng thêm theo hệ sổ căn cứ vào mức lương theo 

ngạch, bậc, chức vụ đối với: 
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a) Cán bộ, công chúc, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, 
tổ chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, đan vị sụ nghiệp công lập 
thuộc phạm vi Thành phố quảti lý. 

b) Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu 
Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Người hoạt động không chuyên trách xấ, phường, thị trấn trên 
địa bàn Thanh phố. 

d) Công chức đang làm việc tại các cơ quan trung ương ti ên địa bần 
Thành phố nêu tại điểm a, b và c khoản ó Điều 2 Nghi quyết này. 

2. Chì thu nhập tăng thêm theo mức tiền cu thể đối với: 
a) Ngưòi lầm việc theo chế độ họp đồng lao động do cơ quaiỊ, tẳ chức, 

đơn vị trực tiếp ký hợp đong lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ 
theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chíah trị - xẵ hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội 
có tính chất đặc thu do Thành phố quản lý nêu tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 
này và các cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phô nêu tạỉ khoản 6 
Điều 2 Nghị quyết nảy. 

b) Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được 
giao trong cảc hội có tính chất đặc thù nêu tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này, 

c) Công chúc đang làm việc tại các CO' quan trung ương trên địa bàn 
Thảnh phố nêu tại điểm d, đ, e, g, h, i, k và 1 khoản 6 Điều 2 Nghị quyết nảy. 

3. Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương 
ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần 
quỹ lương cơ bản của cán bộs công chức, viên chức, người lao động 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, cụ thể như sau: 

a) Đối với 05 tháng cuối năm 2023: 
- Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hê số căn cứ 

vào mức lưcmg theo ngạch, bậc, chức vụ: Hệ số chi thu nhập tăng thêm 
tối đa là 0,8 lần so với tiền lưong ngạch bậc, chức vụ. 

- Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo múc tiền 
cụ thể: mức chi tối đa 03 triệu đồng/người/tháng. 

b) Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết số 
9S/2023/QH15: " ' 

^ ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thảnh phố 
quyết đinh mức chi thu nhập tăng thêm tlieo hệ số và theo mức tiền cụ thể 
đôi vởĩ cảc đôi tượng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này trong dự toán 
ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân Thành phố. 
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Điều 4. Kình phí thực hiệa 
Các cơ quan, đơn vị„ địa phương thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện 

cải cách tiền lương theo quy định. Kinh phí thực hiện chĩ thu nhập tăng thêm 
từ ngưôn cải cách tiền lương còn dư của Thành phô, cụ thê như sau: 

1. Đối với 05 tháng cuối năm 2023: 
Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối 

trong dự toán năm 2023. . 
2. Từ năm 2024 đếr) hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 

98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 nàm 2023 của Quốc hội: 
Khi xẩy dựng dự toán ngân sách hàng năm, sau khi Thành phố 

bào đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lưong và các chính sách an sinh 
xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền; trên cơ sở nguồn cải cách 
tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và quỹ lương cơ bản cùa cán bộ, 
cộng chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, ủy ban 
nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bọ trí dự toán 
chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách. 

Điều 5- Thòi gian thực hiện chính sách 
Chúih sách chi thu nhập táng thếm theo Nghị quyết này được 

thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết thời gian thí điêm của 
Nghị quyết số 98/2023/QH15. " 

ĩíiềii 6* Tổ chúc thực hiện 
1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố: , 
a) Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 
b) Quy đinh, hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo tính chất công việc; 

cỏ chỉ số đa lường để đánh giá hiệu suất làm việc đôi với cá nhân đê làm 
CO' sở chì thu nhập tăng thêm đảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả 
công việc nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao động tương xứng 
với giá trị sức lao động và đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; gắn với cải cách hành chính, tăng sự hàỉ lòng của 
người dân, doanh nghiệp; giao thấm quyên thủ trưởng cơ quan, tô chức, 
đơn vỉ quyết định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phô và phải 
công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động. 

c) Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
Thành phố quản lý được áp dụng quy định này đê chì thu nhập tăng thêm 
cho người được ký kết họp đồng ỉao động đê làm công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng 
nguồn nhân lực của đơn vị, từ nguồn tài chính củá đơn vị sự nghiệp công lập 
theo quy định pháp luật, không sử dụng ngân sách Thành phô. 
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d) ĐỊrứi kỷ hảng năm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả 
thực hiện và nguồn cải cách tiền lương còn dư của Thành phố, 

2. Thượng trực Hội đồng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội đồng 
nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thảnh phố giám sát chặt chề quá trình triển khai tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này. • 

Điều 1. Điều khoản thí hảnh 
1. Nghị quyết này đã đựợc Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Mình 

Khóa X Kỳ họp thứ mười một thôrxg qua ngày 19 tháng 9 nãin 2023 và có 
hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023. 

2. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết của Hội đồng nhân, dân Thành phố 
cụ thể: 

a) Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của 
Hội đổng nhân dân Thành phố về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm 
cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do 
Thành phổ quán lý, 

b) Nghị quyết sẻ 17/2019/NQ-HỊEXND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 
về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, cổng chức, viên chức thuộc khu vục 
quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đon vị 
sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 
03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 cửa Hộ í đồng nhân dân 
Thành phố. 

c) Nghị quyết số 13/2021/NQ-HBMD ngày 24 tháng 8 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 
17/2019/NQ-HĐND ngậy 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tàng 
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, 
tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do 
Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐMD 
ngày 16 tháng 3 năm 201 $ của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

đ) Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của 
Hội đông nhân dân Thành phố quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập 
năm 2022 đên hêt thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 
54/2017/QH14 nậày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội và sửa đồi khoản 1 
Điên 2 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 
Hội đổng nhân dần Thành phố. 
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đ) Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định hệ sô điều chỉnh tăng thu nhập 
nãìm 2023 đến hểt thòi gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 
54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 09/2023/NQ-HĐND 'Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ  QUYET 
Ban hành Quy định vê hô trợ lãi suất đôi với các dự án đâu tư được Công ty 
Đâu tư Tài chính nhà nước Thành phô Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực 

ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tợ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng ổ năm 20ỉ5 

và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tồ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 

năm 2015 và Luật sửa ãẩi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bản 

quy phạm pháp luật ngày Ị8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20Ỉ5-

Can cứ Luật Đâu tư cổng ngày ỉ3 thảng 6 năm 2019; 

Can cư Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020ỉ 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày ỉ 7 thảng 6 năm 202ồ • 

Căn cứ điểm ả khoản 8 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 

tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 
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Xét Tờ trình sổ 4620/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phô về Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về hễ trợ 

ỉm suất đoi với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước 

Thành phổ Hồ Chí Mình cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tể -
xã hội trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 862/BC-HĐND 

ngày ỉ8 thảng 9 năm 2023 cùa Ban Kỉnh tể - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

Thành phố; ý kiến thảo ỉuận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Biều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về hỗ trợ lãi suất 

đối với các dự án đầu tư được Công ty Đẩu tư Tài chính nhà nước Tliàĩứi phố 

Hồ Chí Minh cho vay thuộc IML vực IRU tỉên phát triển kinh tế - xi hội trên địa bảũ 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Biều 2« Giao ủy ban nhâu dân Thảnh phố tổ chức thực hiện: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến rộng rãi 

chíiih sách này đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị trong nước; đảm bảo 

công khai, minh bạch theo quy định, phầp luật; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện của các Cử quan, tả chức, cá nhân liên quan nhằm tạo 

điều kiện dể việc tiếp cận chính sách được thuận lợi, kịp thời, minh bạch, 

hỗ ừợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của 

chính sách. 
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2. Trong quá trỉrứi. thực hiện Nghị quyết, nếu cỏ khó khăn, vướng mắc, 

ủy ban nMn dân Thành phố k£p thỏi báo cảo Thường trực Hội đồng nhân dẩn 

Thành phố xem xét, giảĩ quyết theo thẩm quyền; trường hợp không thuộc 

thẩm quyền giải quyểt của Thường trực Hội đống nhận dân Thách phố thỉ 

báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất, 

Điều 3. Điều khoản. thi hành: 

1. ủy ban nhân dân Thàrứi phổ và các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi Èiạtíh Nghị quyết nảy, 

1. Thường trực Hội đông nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và 

đại biểu Hộí đồng nMn.dân Thành phố giãm sát chặt chẽ quá trinh triển khai, 

thực hiện Nghị quyết này, 

NghỊ quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh klìỗa X 
kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 nãxii 2023 và có hiệu lực 
rtii hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Vê chính sách hô trợ điêu trị tật khúc xạ măt đôi với công dân đăng ký m • • • ' •/ 

thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2ỒỈ5; 
Luật sửa đổi, bồ sung một sổ âiềií của Luật Tồ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ì năm 20ĩ 9; 

Cân cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp htật ngậy 22 tháng ố năm 20ỉ 5; 
Luật sửữ đổi, bổ sung mộí số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp 
ỉuột ngày 18 tháng 6 nãm 2020; 

Cấn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ 5; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ĩigày ỉ 9 tháng 6 năm 20ỉ 5; 

Căn cứ Luật Khảm bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng ỉ ỉ nồm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết mội sổ điều và biện pháp thi hành Luật Bcm hành 
văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định sổ Ỉ54/202Ỡ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đều hồ sung một sổ điều của Nghị định sổ 
34/2QỈ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chính phủ quy định chi tỉểỉ một 
Sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuệt; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nãm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiểt thi hành một số điều cùa Luật Ngân sách nhà nước; 
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Xét Tờ trình số 4454/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết về chỉnh sách hỗ trợ chi phỉ âiều trị tật 
khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân; Báo cáo thầm tra số 752/BC-HDNĐ ngày ỉ 8 tháng 9 
nãm 2023 cùa Ban Văn hỏa - Xã hội Hộị đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí 
Minh; ý kiến thảo luận cùa đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QƯYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh 

Nghị quyết này quy định đối tượng, mức hỗ ừợ chi phí điều trị tật khúc xạ 
mắt và phương thức hỗ trợ đối với công dân đãng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự 
nghĩa vụ tham gia Công an nliân dân tại Thành phỏ Hồ Chí Minh, 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Công dân thường trú tại Thành phổ Hổ CỈ1Í Minh đãng ký thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, ngMa vụ tham gia Công an nhân dân, nkĩĩỉg không đủ tiêu chuẩn 
tuyển quân theo quy định do có tật khúc xạ về mắt, tìnli nguyện điều trị tật khúc 
xạ và được bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám, đánh giá đử tiêu chuần tuyển 
quân theo quy địiiỈL sau khi điều ừị tật khúc xạ mắt (bao gồm cả trường hợp sau 
khi phân thuật điều trị tật khúc xạ được khám và đánh, giá không đủ tiêu chuẩn 
tuyển quân theo quy ciộih do những biến chứng ừong vả sau phẫu thuật). 

Điều 3. Mức hỗ trợ, phưong thức hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ: theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 9,800.000 
đồng đối với trường hợp phẫu thuật 01 inắt và tối đa kliông quá 19.600,000 đổng 
đổi với trường hợp phẫu thuật 02 mắt. 

2, Phiĩơng thức hổ trợ: 

ửy ban nhân dân Thành phố phân bổ kinh phí cho ủy ban nhân dâu 
thành phố Thủ Đức, quận, huyện để chi trực tiếp cho công dân (thuộc Điều 2, 
Nghị quyết nảy) theo cầi phí pMu thuật điều, trị tật khúc xạ mắt thực tế với mức 
iiỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Các đối tượng đưực thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết nảy đủ điều 
kiện tham gia nliưng khổng tham. gia nghĩa vụ quân SỊT, nghĩa vụ tham gia công 
an nhân dân theo quy định tiiì ủy ban nhâu cíâu thành phố Thủ Đức, quận, huyện 
có trách nhiệm thu hôi chi phí hỗ trợ và nộp ngân sách theo quy định. 
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ĐiẼu 4. Nguồn kính phí hỗ trọ1 

Ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành 

Diều 5. Tổ chúc tỈLiic hiÊĩi 
• * 

L Giao ủy ban nhân đần Thành phố tổ chủc triển khai thực hiện có Mệu 
quả Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật; 

2. Thường trực Hội đồng nhân dâa Thảnh phố, các Ban, Tổ đại biểu 
và Đại biểu Hội ổồug nhân dân ThMi phố giáin sát chặt chẽ quá trỉti.h tổ chức 
trìla khai thực hiện Nghi quyết nảy. 

Nghị quvểt đã được Hộí đồng nhân dân Thành phố Hồ Clií Miiili Khóa X, 
ký hộp thứ mưừí một Lhông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực tò 
ngày 01 thảng 10 nãm 2023,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 thâng 6 năm 2ỮÌ 5; 
Luật sừa đổi, bồ sung một sỗ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ vồ Luật Tồ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ ỉĩãm 20 ỉ 9; 

Cân cứ Luật Ban hành vãn bân qưy phạm pháp ỉĩiật ngày 22 tháng 6 năm 20ĩ 5; 
Luật sửơ đổi, bổ sung một sỗ điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp 
ỉuật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Cũn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 nãm 20Ỉ5; 

Cân cứ Nghị định sổ 34/2ỒỈ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều vồ biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phợm pháp luật; Nghị định số ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 cửa Chỉnh phủ sửa Ổổì, bồ sung một số điều của Nghị định số 
S4/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Bạn hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định so ỉ63/201Ố/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 nồm 20ỉ 6 của 
Chinh phủ quỵ định chi ịiểt thi hành một sỗ điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 4453/TTr- UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 cùa ủy ban 
nhân dân Thành phổ quy định nội dung chỉ, mức chi một sđ hoạt đậngy tể - dân 
số trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Mình giai đoạn 2023 - 2025; Báo cáo thầm 
tra số 755/BC-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban Văn hóa * Xã hội Hội 
đồng nhân dân Thành phổ; ý kiển thảo luận cùa đại biểu Hội đỏng nhân đãn tại. 
kỷ họp. 
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QUYÉT NGHỊỊ: 
Biền 1, Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi đỉều chỉnh 
Ngliị quyết này quy dịoĩi nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế -

dân số trên đìa bàn Thành phố Hồ CỈIÍ Minh giaỉ đoạn 2023 - 2025. 
2. Đối tượng áp dụng 
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vú tổ chức, cá nhân thực 

hiện hoật động y tể - dân so. 

Điều 2. Nội dung cbĩ5 mức chỉ 

Nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân sổ ừên địa bàn Thành, 
phố Hồ Chi Minh giai đoạn 2023- 2025, như sau: 

1, Chương trình phòng chống bệnh lây nhiễm 

a) Chi hỗ ữợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm1, 

Mức hỗ trợ: 130.000 đồng/ngirờỉ/đêm 

Đốỉ tượng thụ hường: người lao động làm việc theo hợp đổng dịch vụ 

b) Chi hồ trợ người trực tỉểp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi 

Mốc hỗ trợ: bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) do 
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động lầm việc 
theo hợp đồng lao động 

Đối tượng thụ hưởng; ĩigtròả lao động làm việc theo hợp đồng dịch vụ 
c) Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi 

trường, diệt bọ gậy, lâng quãng tại hộ gia đình vả trong các đợt tổ chức chiến dịch 
(không kể thành viên của liộ gia đình). 

Mức hỗ trợ; 3,000 đồng/hộ/lần, Ìĩiức hỗ trợ một ngày tối đa bằng mức 
lirơng tối thiểu vùng (tính theo ngày) do Chính pM quy định mức lương tối 
thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng ỉao động, 

Đối tượng thụ hưởng: người lao dộng làm việc theo hợp đồng dịch vụ. 

1 Người làm mồi bắt muỗi íà: 
1. Người ngồi im lặng ở trong mủtiẸ, mản ngoải trời nơi bắt muỗi, để thu hút mưỗí theo yêu 
Cầu thông qua mùi vả nliiệt độ cơ thl người. 
2. Làm môi bất muỗi với một phần chân tay để lộ ra ngoài khoảng 5 phút, 10 phút rồi 15, 20 
phút lập lại trong suốt thời gỉan bắt muỗi để thu hút muỗi theo yêu cần và bẳí được số muỗi 
theo đứng chùng loại yêu cầu. 
Số muồi bắt được sẽ được đưa về trung tâm, khoa để nghiên cứu, phân tích về định dạng 
muỗỉ, thành phần loại, mật độ muỗi; đánh giả hiệu quả cùa việc phun hóa chất, tẩm 
màn... nhầm phục vụ tốt công tác phòng chống sôt rét trên địa bản. 
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2. Chương trinh dân số và phát triển: chi hỗ trợ biên tập các nội dung truyên 
thông tại cộng đồng, 

Mức hỗ trợ; 80.000 đồng/tin: bài từ 350 từ đến dưới 600 từ; 100.000 
đồng/bài từ 600 từ trở lên, 

Đối tượng thụ hưởng; cộng tác viên thực hiện biên tập các nội dung 
truyền thông. 

Điều 3. Nguồn kinh phí 
Nguồn ngân sảcli nhà nước đảm bảo theo phân câp ngân sách hiện hành 

Điều 4. Tổ chửc thực hiện 
1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triên khai thực hiện có hiệu 

quà Nghi quyết này. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thảnh phố, các Ban Hội đồng nhân 

dân Tổ đại biểu va đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ 
quá trình tổ chức triển khai thực liiện Nghị quyết nảy. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thànli phố Hồ Chí Minh khóa X, 
kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực tù 
ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 31 thảng 12 năm 2025./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYET 
Quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, 

cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đổiif bổ sung một sổ điều của Luật Tồ chức chính phủ vâ Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 2019; 

Cân cử Luật Ban hành vãn bán quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nơm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp 
luật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 

Căn cứ Nghị định sổ 163/20ỉ 6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ỉ 6 của 
Chỉnh phủ quy định chì tiết thi hành một sổ điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày ì4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vân bản quy phạm pháp luật; Nghị định số ỉ54/202G/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 4473/TTr-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về ban hành Nghị quyết mức chi giải thưởng 
cuộc thi, Hên hoan, cuộc vận động sáng tác, trên lĩnh vực vãn học, nghệ thuật 
chuyên nghiệp; Báo cáo thẩn tra sổ 754/BC-HĐNĐ ngày 18 tháng 9 năm 2023 
của Bạn Vãn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phổ; ỷ kiến tháữ luận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYÉT NGHỊ: 
Điều 1. Phạm \í đỉều chỉnh 
NghỊ qiiyểt này quy đinh về nội dung chi và mức chi giai thường cuộc thi, 

Hen hoan, cuộc vận động sáng tác tìÌQ IM vục 'Vâtt ÍLỌỌ, nghệ thuật ckiyên ng]iiập 
do Uỷ ban nhân dân Thảnh phô tồ chức. J 

Đĩều 2. £)ôl tưọng ảp dụng 

Nghi quyết này áp dụng đối với các tập thể, cả nhân đạt giải thưởng tại 
cuộc thi, liên ỉioaiL. cuộc vật! động sáng tác ừên lĩnh vực vân liọc, nghệ thuật 
chuyên nghiệp vả các tổ chức, cá nhân có liên quan đấũ. việc tồ chức thực hiện 
Nghị quyết, 

Điều 3. Nội dung chi và mức cbi giải thưỏng cuộc thi, lỉẽn hoan* cuộc 
vận âặng sáng tác trên lĩnli vực văa học, nghê thuật chuyên nghiệp 

L Ũ I  C u ộ c  vậtt động sáng tác và dàn dựĩig, quảjũg bá tác phẩm VEE học, 
nghệ thuật hirớng đểu kỷ niệm 50 năm ngày Giàí phóng miền Nam, thống nhầt 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025): nội dung chi vả mức đii giải thnởng quy định 

—tạiPhựlụè&ốl. • 

2. 01 Cuộc vận động sáng tác tác phẩm vân học ngbệ thuật chuyền đề: gội 
dung chi và mức chi giải thưởng quy định tại Phụ lục sổ 2, 

3. 01 Gỉải thưởng Vãn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chi Miãh; nội 
dung CÌLL và mức chí giải thưởng quy đính tại Phụ lục số 3. 

4. 01 Liên hoan Ẩm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Miiih: nội dung chỉ 
và mức chi giải thưởng quy định tại Phụ lục số 4. 

5. 01 Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh: nội dung chi vả 
mức éihi giải thưởng quy định tại Phụ lục sổ 5, 

6. 01 Liên hoan Phím ngắn Thàrửì phố Hồ Chi Minh: tLÔí dung chí vả 
mức chi giải thưởng quy định tại Phụ lục sổ 6, 

7.01 Liệu hoan Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh; nội đung chi và mức 
chi giải thưởng quy định tại Phụ lục số Jề 

8. 01 Liên hoan Ca, múa, nhạc Thành pÍLố Hồ Chí Minh: nộỉ đung chi 
và mức chí giải tiiưởng quy định tại Phụ lục số 8, 

9. 01 Cuộc thi Tài nãĩig dỉễs viền sâu khấu cải lương Trần Hữu Trang: 
uội dung chi và mức chi giải thưởng quy định tại Phụ lục số 9 L 

Điều 4 Nguồn Idnh phí thực hiện 
Ngân sách íM H1TỚC đâm bảo từ nguồii CỈ1Ì thường xuyên tỉieo quy định 

của pliáp luật. Khuyến kliích đon vị tồ ©hức khai thác các nguồn tim hợp pháp 
khác đc bồ sung thêm mức thưởng CỈLO các cuộc tía, liên hoan, cuộc vận động. 
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Điều 5, Tổ chức thưc hiên 
4 ' tt 

]. Giao ùy ban nhân dân Thánh phố chịu trácỈL nhiệm triển khai, tổ chức 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. Hàng năm, ủy ban nhân dân Thành phố báo 
cáo kêt quá thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đông thời 
báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân Thành phố sau khỉ kết tliúc 
thời gian thực hiện. 

Khi tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác 
cần nghiên cứu đảm bảo nội dung thí, thể ỉệ thi các giải thưởng, cuộc thi, liên 
hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực vãn học, nghệ thuật chuyên nghiệp 
không được trùng với nội dung thi, thể lệ thi Giải thường Sáng tạo Thành phố 
Hồ Chí Minh; đồng thời xem xét, phân bổ thời gian tồ chức các giải thưởng, 
cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực vãn học, nghệ thuật 
chuyên nghiệp trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/12/2025 một cách hợp lý, 
đảm bào việc tồ chức các giải thưởng hàng năm phù hợp và không trùng lắp 
(nhất là trong những nãm có tồ chức giải thường Sáng tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân 
dân, các Tồ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chạt chẽ 
quá trinh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thảnh phổ Hồ Chí Minh Khóa X, 
kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 nãm 2025. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia đền năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng ỗ nấm 2015; 
Lỉiậỉ sửa đổi, bể sung một số điều của Luật Tẻ chức Chỉnh phả và Luật Tồ chức 
chỉnh quyển ẩịaphương ngày 22 tháng ỉ ỉ nấm 20Ỉ9; 

Cấn củ Luật Bơn hành vàn bân qưy phạm pháp hiậỉ ngậy 22 tháng 6 Tiăm 20ỉ 5; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp Ỉvậỉ 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

CSrt cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Cân cứ Nghị ấịnh sổ Ĩ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 2ĩ thảng 12 năm 20ỉ 6 của 

Chỉnh phả quy định chỉ tiết thì hành một sỗ điều về Luật Ngân sách nhả nước/ 
Căn cứ Thông tư sề 45/2ỒỈ9/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm. 20Ỉ9 cùa 

Bộ ừưỏng Ẽộ Tài chính quy định quàn ỉý tài chính thực hiện Để án "Ho trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đoi mài sổng tạo quốc gia đến năm 2025 ",ễ 

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 20ỉ6 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề ân "Hỗ trợ hệ sình thải khởi nghiệp ãẩi mới 
sáng tạo qụọc gia đến năm 2025 

Xét Tờ tỉinh sậ 4597/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ về quy định mức chi triển khai Đề ân "Hỗ trợ hệ sinh thải 
ỉâiởi nghiệp^ãểi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh;^ 
Báo cảo thẩm tra sổ 859/BC-HĐND ngày 18 thảng 9 năm 2023 của Ban Kình tể 
- Ngân sách Hội đồng nhân đân Thành phổ Hồ Chí Minh; ỷ kiến thảo ỉuận củữ 
ấạì biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ chí Mình tại kỳ họp. 
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QUYÉT NGHỊ: 
Điều 1. Phạm vi điều chĩnh 
Nghị quyết quy định mức chi triển khai Đề án "I-IỖ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sảng tạo quốc gia đến nãm 2025" tại Thàĩih phố Hồ Chí Minh. 
•Diều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp 

khởi nghiệp có khả năng tăng trường nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, 
công nghệ, mô hĩnh kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gỉan 
hoạt dộng khõĩig CỊUá 5 năm.kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đâu. 

% Tổ chức cưng cáp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, 
truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi là tổ chức hỗ trợ), 
hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí sau: 

a) Ngườỉ đứng đầu có ít nhát 01 năm kỉnh nghiệm hoạt động tư vấn 
đầu tư, tải chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; 

b) TỔ chức cỏ ít nhất 01 năm hoạt động, cung cẩp dịch vụ cho ít nhất 10 chỏm 
khởi nghiệp đôi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được 
ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đồi mới sảng tạo tại Thành phổ 
HỒ Chí Minh; " " 

c) Có quy trinh hô trợ khởi nghiệp phù hợp vớỉ chức năng, nhiệm vụ và 
thỏa thuận hợp tác vói íỗ chức, cá nhân. trong nước, nước ngoài về đầu tư, 
đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đẻi mới sáng tạo tại Thành phố 
HỒ Chí Minh. " " 

Điều 3. Mức chi tổ chức sự kiện ngày hội khỏi nghiệp đổi mới 
sáng tạo 

1. Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và 
chi phí hoạt động chung của Ban tồ chức sự kiện (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, 
bể mạc, ìn ấn tài liệu vả các chi phí khác liên quan}: thực hiện theo các quy định 
hiện hành về chế độ và đỉnh mức chi tiêu ngân sách nhà nuớc, tharứi toán theo 
hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được ủy ban nhân dân 
Thảnh phố phê duyệt, đảm bảo tỉết kiệm, hiệu quả. 

2. Hỗ trợ kinh phí ứiuẽ mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh; bảo vệ), 
chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế> dàn dựng gian hàng và truyền thông 
cho sự kiện: mức hỗ trợ 10 triệu đảng/1 đơn vị tham gia. 

3. Chi tiếp các đoàxi và khách mòi quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo 
trong nước, quốc tế trong thời gian tồ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch 
được cấp có thẩm quyền phẽ duyệt: áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 
B/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đổng nhân dân Thảnh phố 
HỒ Chí Minh về ban hảnh mức chi chế độ công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị 
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trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mũửi; Nghị quy á số 16/2019/NQ-HĐND Iigảỵ 09 
tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thàrứi phố Hồ Chí Minh về chế độ 
tỉếp khách nước ngoài vảo làm việc tại Việt Nam, chế độ chỉ tố chức hội nghị, 
hội thảo qịiỂb tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong miớc trên địa bàn 
Thànli phô Hồ Chí Minh. 

4, Tồ chức cuộc thi khởi nghiệp đải mới sáng tạo 
Áp đụng theo quy định tại Nghị quyết 07/20J. 9/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố vè nội dung vả mức chi ch.o các 
hội thi, cuộc thí sủng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hô Chí Minh. 

ĐiỀu 4ã Mức chi phát triền h5ật (lộng đào tạo, nâng cao nãng Itrc và 
dịch vụ cho khởi nghiệp đỗi mớỉ sáng tạo 

1. Hỗ trợ kình phí mua bản quyền chương trình dào tạo, huầỆỊ. luyện khởi nghiệp 
chuyển gỉao> phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã dược nghiên cứu, thử nghiệm 
thành cỡng trong; nước, quốc tế cho một số cơ sờ gỉáo dục, cơ sở ượm tạo vả 
tổ chúc thúc đẩy kinh doanh; thực biện theo các quy dịnh hiện hành vê chê độ, 
định mức chỉ tiểu ngân sách nhà nước, thanh toán íheo hợp đồng và thực tế phát sĩrÉ 
trong phạm vì dự toán được cấp có thẩm quyền phẽ duyệt, đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đẩu Mu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 
Trong đó: 

a) Đối vớĩ đon vị sự nghiệp cổng lập do ngâa sách nhà nước bảo đâm chi 
thường xuyên; ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện. 

b) Đối với đơn vi sự nghiệp công lập tự báo đảm một phần thi thường xuyên: 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% tảng dự toán kinh phí thực hiện, 

c) Đổi với đơn vị sự nghiệp công [ập tụ bảo đảm chi thường xuyên và 
chi đầu tư., dơn vị sự nghiệp cõng lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị 
sự Ĩighĩệp ngoài công lập và doanli nghiệp: ngân sách nhà nựớọ hô trợ 50% 
tổng dự toán kinh phí thực hiện. 

2. Hỗ trợ kỉnh phí thuê chuyên gia trong nướcs quốc tế đễ triển khai các 
khóa đầo tạo khỏi nghiệp đô í mớỉ sủng tạo, đào tạo huân luyện viẽrt khởi nghiệp, 
nhà đầu tu: khởi nghiệp tạì một số CQT sử giáo dục, cơ sở ượm tạo và tổ chức thúc đây 
kinh doanh: 

a) Yêu cầu về trình độ, Iiãỉig lực của chuyên gia thực hỉện theo quy định 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Đối với chuyên gia trong nước: đbn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các 
chương ừình đào tạo căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện 
thượng thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kêt quả của việc thuê 
cbuycn gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để lĩìrih co quan cổ ỉhẩm quyên 
phê duyệt vè số lượng và mửc kỉnh phí thuê cíiuvên gia theo bợp đồng khoán việc, 
Mức chị thuê chuyên gia 15 triệu đồng/chuyên gìa/khỏa đảo tạo. 
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Trong trường họp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, đài ngày 
(từ 30 ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia 40 triệu đồng/chuyên gia/khóa đào tạo. 

c) Đối vói chuyên gia nước ngoải: đon vị được giao nhiệm vụ tổ chức các 
chương trình đào tạo căn cứ nội dung yôu cầu công việc thuê chuyên gỉa thực hiện 
thương thảo mức tỉền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết qnả của việc thuê 
chuyên giạ, tiêu chí đánh giá két quâ thuê chuyên gia để trình cơ quan cỏ thầm quyền 
phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo họp đồng khoán việc. 

Mức chi trả chữ chuyên gia nưởc ngoài do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt chương trình đào tạo quyết định sau khi đã thỏa thuận với chuyên gia 
theo hợp đổng và trong phạm vi đự toán được phê duyệt. Tổng dự toán kỉnh phí 
thực hiện nội dung chi thuê chuyên gỉa nước ngoài: 50% tổng dự toán kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

Điều 5. Mức chi phát triển cơ sở vật chất - ìcỹ thuật phục vụ hoạt động 
khởi nghiệp đỗi mới sáng tạo 

Hỗ trợ 80 triệu đồng/nhiệm vụ/đoanh nghiệp đối với nhiệm vụ tư vấn 
thành lập cơ sờ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở 
và đầu moi ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
Nội dung các hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dân cụ thể của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 6. Mữc chi đối vói hoạt Oộng truyền thông về khỏi nghiệp 
đẻi mới sáng tạo 

1. Hỗ trự 50% kỉnh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động 
khởi nghiệp, hỗ trợ khời nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp vã phồ biến 
tuyên truyền các điển hĩnh khởi nghiệp thảnh công cửa Việt Nam theo nhiệm vụ 
được thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Dự toán kính phí đổi với hoạt động truyền thông vả phổ biến tuyên truyền 
được lập theo các quy định như sau: 

_ a) Chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, 
xuất bản (các chương trình, chuyên mục> tiểu pliẩm, ký sựì bài viết); chi sản xuất 
các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phâm văn học nghệ thuật (tranh, pa-nô, 
áp phích, băng rôn? khẩu hiệu, bảng điện tử); chi sản xuất các tàỉ liệu, ấn phẩm 
dưới dạng chương trình truyền hirửi; chỉ phí ỉn, phát hành đối với báo chí ỉn, 
xuất bản phẩm, chi truyền thông trên mạng xã hội: thực hiện theo quy định tại 
đỉểm a, điểm b, điềm c và điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư sô 45/2019/TT-BTC. 

b) Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phồ biến về các điển hình khởi nghiệp 
và hô trợ khởi nghiệp thành công của Thành phô Hồ Chí Minh: áp dụng theo 
quy định tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về ban hành mức chi chể độ 
công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
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Biều 7. Mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khỏi ngíriệp 
1, Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới 

khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tu mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và 
thể giới: áp dụng theo quy định tại Nghi quyết số 13/20n/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017 của Hội đòng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về ban hành 
mức chi chế độ công tác phí, chế độ tổ chức Hội nghị trên địa bản Thành phổ 
HỒ Chí Minh; Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngảy 09 tháng 12 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh về chế độ tiếp khách nưởc 
ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tô chức hội nghị, hội thảo quôc tê 
tại Việt Nam và ché độ tiếp khách ừong nước trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh, 
Trong đỏ: 

a) Đối với cơ quan rứià nước, đơn vị sụ nghiệp công lập do ngân sách 
nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: ngân sách ìứiả nước hỗ trợ 100% kinh phí 
tổ chức hội nghị, hội thảo theo chương trình, kể hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, giao nhiệm vụ. 

b) Đối với đan vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% tổng dự toán kinh phí tổ chức hội nghi, hội thảo 
theo chương trình, kế hoạch được cấp có thầm quyễn phê duyệt, giao nhỉệm vụ. 

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên vả chi 
đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp: ngân sách nhà nưóc hỗ trợ 50% 
kữih phí tô chức hội nghị, hội thảo theo chương trỉnh, kế hoạch được câp có 
thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ. 

2. HỖ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, 
sự kiện khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực vả 
trẽn thế gióiế 

a) Yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên gia thực hiện theo quy đinh 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Đối với chuyên gia trong nước: đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các 
chương trình kết nốỉ cằn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực 
hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết mình rõ kết quả của việc thuê 
chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia đê trình cơ quan có thâm 
quyền phê duyệt về số ỉirợng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đông 
khoản, việc. Mức chi thuê chuyên gia 10 triệu đồng/chuyên gia/chương trình. 

c) Đối với chuyên gia nước ngoài: thực hiện theo điểm c, Khoản 2 Điều 9 
Thông tư số 45/2019/TT-BTC. 
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Điều 8, Mức chi ho trự đối với doanh nghiệp khỏi nghiệp đổi mới 
sẩMg tạo 

1. Hỗ trợ một phàn kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổì mổd sáng tạo 
trả tiên công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sảng tạo; 
sử dụng không gian số, địch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, 
làm sản phẩm mẫu, hoần thiện công nghệ và tham gỉa các khóa huấn luyện tập trung 
ngắn hạn ờ nước ngoàĩ. Trong đỏ ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp đôi mới sắng tạo cỏ thành tích xuât sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
cẩp-quốp gia hoặc quốc te. 

2. Mức hỗ trọ cụ thể như sau: 
a) HỖ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền 

công lao động trực tiếp: nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định cùa Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Dự tóán kinh phí thực hiện ũhiệm vụ (heo quy định, lập dự toán thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ từ kinh phí ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chi Minh. 

Thời gian hỗ trợ; 01 năm/doanh nghiệp. 
Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 10 doanh nghiệp/năm. 

b) Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(gôm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bả sản phẩm, dịch vụ; 
khai thác, thông tỉn công nghệ, sáng chế; thanh toán, tàí chính; đánh giá, định gíá 
kêt quâ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản tri tuệ; tư vấn pháp lý, 
sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học vả công nghệ, thương mại 
hóa kẽt quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): 
Mức kỉnh phí hỗ trợ; 80 triệu đồng/doanh nghiệp. 

c) Hô trợ 50% kinh phỉ cung cấp.không gian số, dịch vụ hỗ írợ trực tuyến; 
kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu. hoàn thiện công nghệ cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng 
dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy đính của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định lập dự toán 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ kinh phí ngân sách nhả nước 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Số lượng doanh nghiệp được hô trợ: 10 doatth nghiệp/năm, 
Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kình phỉ thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp khoa, học và công nghệ thuộc 

ngân sách Thành phố. 
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Đtều 10. Tổ chíre thực hiện 
1" p 

1. Giao ủy htm nhân đân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này thống nhất trên địa bản Thành phố đảm bảo công khai, 
minh bạch theo quy định pháp luật. 

2. Thưởng trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban cùa Hội đồng 
nhân dân Thành phổ, các Tổ dại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phồ 
giám sát chặt chẽ quá trình tồ chức triển khai, thực hiện Nghị quyểt này. 

3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bồ sung, 
thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đỏi. bô sung hoặc thay thê đó. 

Nghị quyết này dã được Hội đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh 
khóa X, kỳ họp thử mười một thông qua ngảy 19 tháng 9 năm 2023 vả có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2023/NQĐ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sán xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Cãn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 nặm 2QỈ5; 
Luật sửa đéị bổ sung một sổ: điều cùa Luật Tổ chức chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính 
quyển địa phương ngày 22 tháng ì ỉ nâm 20 ỉ Ọ; 

Căn cứ Luật Ban hàỉỉh văn bàn quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bồ sưng một sổ điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp Ỉĩỉật 
rỉgậy ỉ 8 tháng 6 rìâm. 2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng ì 1 năm 2013; 
Cãn cứ Luật Ẩáy đựng ngày ỉ 8 tháng ố nãm 20ỉ 4; Luật sửa đầị, bồ Sững một 

sổ ẩiều của Luật Xây dựng ngày ỉ 7 thâng 6 năm. 2020; 
Cân cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng ỉ ĩ năm 2014; 
Cân cứLuộỉ Thúy ngày 19 ĩhâng 6 năm 2015; 
Căn cứ LuậtỂ Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Cân cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 7; ' 
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 2ĩ thảng ì ỉ nẵm 2017; 
Cãn cứ Luật Trồng trợt ngày ỉ9 tháng ỉ ĩ năm 2018; 
Căn cứ Luậỉ Chăn nuôi ngày ỉ9 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ 8; 
Can cứ Luật Đầu tư câng ngãỵ ĩ 3 thảng 6 nôm 2019; 
Cằn cứ Nghị định sề 34/2016/NĐ-CP ngày ĩ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chính phủ 

quy định chì íiểt một sổ Điều và Biện pháp thi hành Luộỉ ban hành vân bản quy phạm 
pháp ỉuật; 
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^ Cân ciị Nghị định số Ỉ54/202Ồ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phủ về sửa đoi, bể sưng một số điều cùa Nghị định số34/20ỈỔ/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 20Ỉ6 cửa Chỉnh phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thì 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sỗ 83/20Ỉ8/NĐ-CP ngậy 24 tháng 5 năm 2018 của Chỉnh phủ 
về Khuyến nông; 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 20Ị 8 của Chỉnh phủ 
về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thu 
sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng ỉ ỉ năm 2019 của 
Bộ Tài chỉnh quy định quản ỉý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngấn sách 
nhà nước thực hiện hoạt động khuyển nông; 

Cân cứ Thông tư sổ 55/2023/ĨT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định quản ỉý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 
nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 202ỉ - 2025; 

Xét Tờ ừiĩĩh sổ 4600/Tĩỉd- UẼND ngày ỉ 7 tháng 9 nấm 2023 của ủy ban nhãn dân 
Thành phố Hô Chỉ Mình dự thảo Nghị qưyêtphê duyệt chỉnh sách hổ trợ liên kếỉ sản 
xiiãt và tiêu thụ sản phâm nông nghiệp irên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mình; Báo cáo 
thâm tra số 86Ỉ/BC-HĐND ngàỵ 18 tháng 9 năm 2023 cùa Ban Kiỉĩh tế- Ngán sách 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ỷ kiến thảo luận của đợi biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phế Hồ Chỉ Mình tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Ban hành Quy định 
Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về phê duyệt chinh sách hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thảnh phố Hổ Chí Mỉnh, 
Điều 2. Tổ chửc thực hiện 
Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 

Nghi quyết này. 
Điều 3, ©iều khoản thi hành 
Thường trực Hội đổng nhân dân Thành phốj các Banf Tổ đại biểu và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tẻ chức triển khai, 
thực hiện Nghị quyết này. 



32 CÔNG BÁO/Số 256+257/Ngày 01-11-2023 

Nghị quyết nầv đã được Hộí đồng nhân dÉìn Thảnh phổ Hồ Chí Minh khóa X, 
Kỳ họp thử mười một thõnẹ, qua ngày ĩ 9 tháng 9 nãiĩi 2023 vả oó hiệu lực từ ngày ũ 1 
thang 10 năm 20237. - -

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ QUYÉT 
về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Cằn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưữĩig ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bo sung một sọ ẩiểu của Luật To chức Chính phủ vổ Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nàm 
2015; Luật sửa đổi, bố sung một sé điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Cấn cứ Luật phí vờ lệ phí ngày 25 thảng ỉ ỉ năm 2015; 
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng ỉ ỉ năm 2008; 
Cấrĩ cứ Luật Xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định, sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chính 

phù quy định chỉ tỉết một sế điều và biện pháp thì hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp ỉuật; 

Căn cứ Nghị định số /54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ2 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đoi, bo sung mộ ỉ so điều của Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngậy 
ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chỉnh phủ qvy định chi tiết một so điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật; 

Căn cứ Nghị định sẻ ỉ20/20ỉ 6/NĐ- CP ngày 23 tháng 8 nãm 20ỉ ố của 
Chính phủ quy định chi tiết vờ hướng dẫn thì hành một sỗ điều của Luật Phí và lệ 
phí; 

Cãn cứ Thông tư $0 85/20Ỉ9/TT-BTC ngày 29 tháng ỉ ỉ nãm 2019 của Bộ 
Tài chính hướng dan về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền qưyếỉ định của Hội đồng 
nhãn dân tỉnh, thành phô thĩỉộc trưng uơrỉg; 

Căn cứ Thông ỉư số ỉ 06/202Ĩ/TT-BTC ngày 26 tháng ỉ ỉ năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh sửa Ểềh bo sung một so. điều của Thõng tự Sọ S5/2ỒỈ9/TT" 
ẼTC ngày 29 tháng ỉ ỉ nấm 20ỉ9 của Bộ trường Bộ Tàỉ chính hướng dẫn về phí 
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và ỉệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phổ 
trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình sổ 4537/TTr-ƯBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh về thu phỉ sử dụng tạm thời lòng đường, hè 
phô trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh; Báo cáo thẩm ỉra số 855/BC-HĐND 
ngày ỉ 8 tháng 9 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành 
phô Hồ Chỉ Minh và ỷ kiến íhảo luận cùa đại biếu Hội đồng nhân dân Thành phố 
Hô Chí Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh và đối turựng aộp phí 
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Nghị quyết này quy định múc phỉ sử dụng tạm thòi lòng đường, hè phố trên 
địa bàn Thanh phố Ho Chí Minh. 

2.  Đối tượng nộp phí: 

a) Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời lòng đường để: 

- Tổ chức các hoạt động vãn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, 
giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động vãn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điếm trông 
giữ xe ô tô phục vụ cảc hoạt động văn hóa theo kế hoạch của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động tuyên truyền chù trương; chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước); 

- Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của đo anh nghiệp vệ sinh môi 
trường đô thị; 

- Bô trí điểm trông gìữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe. 
b) Các tổ chức, cả nhân được phép sử dụng tạm thời hè phố để: 

- Tổ chức các hoạt động vãn hoa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, 
giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điểm trông, giữ 
xe phục vụ các hoạt động vãn hóa theo kế hoạch của ủy ban nhân dân Thầiih phố 
Hồ Chí Minh và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước); 

- Làm điểm tổ chức kỉnh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; 

-Làm điểm bổ trí các công ừìnhj tiện ích phục vụ giao thông công cộng có 
thu tiền người sử dụng và lắp đặt các công trình tạm trên hè phố, dải phân oách, 
đảo giao thông; 

- Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dụng để phục vụ thi công 
công trình; 

- Bố trí điếm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe, 
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c) Trường hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời lòng đưcmg để đỗ xe ô 
tô thì áp dụng theo quỵ định tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 03 năm 2018 về việc ban hành 
mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đưcmg để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố 
Hè Chí Minh. 

Điều 2. Mức tha phí: 

STT ICIiu vực 
Giá đất 

bình quân 
Khu vực 

(đằng/m2) 

Mức thu phí cho câc hoạt 
động (trù' hoạt động ilỗ xe 

vả trông giũ xe) 
(đàng/m2/thángj 

Mức thu phí cho hoạt ílộiig 
trông giũ' xe (đồng/m2/tháng) 

STT ICIiu vực 
Giá đất 

bình quân 
Khu vực 

(đằng/m2) Các tuyén 
đirửng 

Trung tim 

CẺc tuyẾn 
đuửng củ 11 

lại 

Các tuyến 
điròng Trung 

tân 

Các tuyỂn 
ữuỏTLg củn lại 

(í) (ỉ) (3) (4) (5) «s> (7) 
1 Khư vực 1 36.812.169 100.000 50.000 350,000 180.000 
2 Khu vực 2 13.659.296 30.000 20.000 100.000 70.000 
3 Khu vực 3 S.524. ỉ 13 20.000 20.000 60.000 60,000 
4 Khu vực 4 4.013.724 20,000 20.000 60.000 60,000 
5 Khu vực 5 912.000 20,000 20ắ000 50.000 50.000 

Nếu số ngày sử dụng lòng đường, hè phổ dưới 15 ngày trong một (01) tháng 
thì tỉnh nửa tháng. Neu số ngày sử dụng lòng đường, hè phố từ 15 ngày trở lên 
trong một (ũ ỉ) tháng thì tính 01 tháng. 

"Khu vực 1> gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận Ỉ0, quận Phủ 
Nhuận, Khu A Khu đô thị mói Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

- Khu vực 2, gồm: Quận 2 (nay thuộc Thành phố Thủ Đức) (trừ Khu đô thị 
mới Thủ Thiêm), Quận 6, Quận 7 (trừ Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố), 
Quận ĩ 1, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Bình Tân, 

- Khu vực 3, gồm; Quận 8, Quận 9 (nay thuộc Thành phố Thủ Đức), Quận 
12, quận Thủ Đức (nay thuộc Thành phố Thủ Đức), quận Tân Phú, quận Gò vấp. 

- Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè? 

huyện Củ Chi. 

- Khu vực 5, gồm huyện cần Giờ, 

- Các tuyến đường trung tâm là các tuyến đường có giá đất bằng hoặc cao 
hon giá đất bình quân khu vực. 
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- Các tuyến đường còn lại lả các tuyến đường có giá đất thấp hơn giá đất bình 
quân khu vực. 

Đỉều 3. Quản lý phí và sử dụng nguồn thu: 
1. Đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí: 
Sờ Giao thông vận tải tổ chức thu phí sử đụng tạm thời lòng đường đối với 

các tuyên đường do Sở Giao thông vận tải quản lý. 
Uy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè 

phố đối với các tuyến đường do ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 
2. Sử đụng nguồn thu: 
Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước và được sử dụng 

có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí vả công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng 
đường, hè phố. 

Khi xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm, các đơn vị thu 
phí căn cứ các q-uy định và phân cấp ngân sách hiện hành để xây dựng dự toán 
kinh phí phục vụ công tác thu phí gửi Sở Tài chính cằn đối, tham mưu ủy ban 
nhân dân Thành phô Hô Chí Minh bố trí dự toán kỉnh phí thực hiện theo quy định. 

3. Đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Chương n Nghị định số 120/20 lố/NĐ-

CP ngày 23^ tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một'SÔ điêu của Luật phí vả lệ phí và quy định của các văn bản liên quan, 

4. Công khai chế độ thu phí: 
Thực hiện niêm yết công khai tại địa điểm thu vả công khai trên trang thông 

tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tẽn phí, mức thu, phương 
thức thu và các văn bản quy định thu phí. 

5. Thòi gian thu phí: Ngày 01 tháng 01 năm 2024. 
Điểu 4. Tô chức thuc hiền 

É m 

L Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội đồng nhân 
dân Thảnh phố đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm một số vấn đề sau: 

a) Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa 
bản Thành phố; đảm bảo thu đúng, thu đủ, cồng khai, minh bạch và kịp thài. 

b) Ban hành, công bố danh mục các tuyến đường, vỉa hè đủ điều kiện, dự 
kiến thu phíẳ 

c) Đảm bảo nguồn lực, cách thức tổ chức thực hiện việc thu phí; công tác 
quản lý, sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn thu phí; áp dụng giải pháp thu 
hiện đại và các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí 
nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực, 

đ) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thu phí sử dụng tạm thời lòng 
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đường, hè phố trên địa bàn Thành phố, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy 
định; yêu cầu xử lý nghiêm đố ỉ với mọi hành vi vi phạm, không để xảy ra tiêu 
cực, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trái phép. 

đ) Kiểm tra, giám sát trách nhiệm của ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thành phô Thủ Đức trong công tác tô chúc thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng 
đường, hè phố trên địa bàn quản lý. 

e) Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Đẻ án thu phí sử dụng tạm thời lòng 
đường, hè phố trên địa bàn Thành phố, Trong quả trình thực hiện, nểu có vướng 
mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo ủy ban nhân dân Thành 
phô trình Hội đồng nhân dân Thảnh phố xem xét, quyết định. 

2. Thường trực Hội dồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban, các 
Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt 
chẽ quá trình tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết nảy. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 
X, kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 năm 2024,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 31.10.2023 16:44:25 +07:00 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 16/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định quy mô tông mức đầu tư tối thiêu của dự án đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thê thao và văn hóa 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Cỡn cứ Luật Ban hành vãn bàn qựy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp ỉĩiật 
ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

Căn aỉ Luật Đầu tu theo phương thức đổi tác công tư ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

Cân cứ Nghị quyết số 98/2023/QHỈ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 cùa Quốc hội 
về thí điểm một số cơ chế, chỉnh sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bân quy 
phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/202Ỡ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bồ sung một sổ điều cùa Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
ỉ4/5/20ỉ 6 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật 
Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 35/2Ỡ2Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202ỉ của Chỉnh phủ 
Quy định chi tiết vồ hưóng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

Xét Tờ trình sổ 4564 /TTr-UBND ngày ỉ5 tháng 9 nấm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định quy mô tổng mức đầu tư tôi 
thiều của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong ỉĩnh vực y ỉểt giáo 
dục - đào tạo, thể thao vồ vân hóa; Báo cáo thẩm tra số 753/BC-HĐND ngày ỉ 8 
thảng 9 năm 2023 của Ban Văn hỏa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; ý 
kiến thảo ỉuận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QƯYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đôi tượng áp dụng 
1. Phạm ví điều chinh 
Nghị quyết này quy định quy mô tổng mức đầu tu' tối thiểu cùa dự án đầu tir 

theo phương thức đổi tác công tư ừong lĩnh Yực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao 
vả văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 
NgliỊ quyết này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia 

hoặc có liên quan đên công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức 
đôi tác công tư ừong IMì vực y tế, gỉáo dực - đảo tạo, thể thao và văn hóa trên địa 
bản Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quy m0 tổng mức đàu tu' tối thiểu cua dư án đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo duc - đào tao, thể thao 
và văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Lĩoli vực y tể: Quy mô đầu tư dự ản có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên. 
2. Lĩnh vực giáo đục - đào tạo: 
a) Đổi với dự án đầu tư ừang thiết bị giáo dục tiếp cận với những tiến bộ 

Mioa học và công nghệ của xã hội: Quy mô đầu tư dự án có tổng mức đầu tư từ 5 
tỷ đồng trở lên; 

b) Đối với dự án đầu tư cơ sở vật chẩt tổ chức các hoạt động giáo dục thể 
chất trong trường học: Quy mô đầu tiĩ dự án cỏ tồng mức đẩu tư từ 20 tỷ đồng 
trở lên; 

c) Đối với dự ẩn đầu tư xây dựng tnrcmg lớp: Quy mô đầu tư dự án có tổng 
mức đầu tư tù 100 tỷ đồng trở lên. 

3. Lĩnh vực thể thao và vãn hóa; 
a) Đổi vớí các thiết chế thể thao và vãn hóa do Thành phố quản iý, phục vụ. 

cho các iioạt động thể thaos vãCL hỏa chuyên nghiệp, thành tích cao, các công trình 
tiêu biểụ, mang tầm vóc khu vực, các dự án ừọng điểm; cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
các thiết chế thê thao, vãn hóa đảm bảo yêu cầu tổ chức các cuộc thi liên hoan, hội 
đĩễn, các sự kiện thể thao, vãn ỈLÓa tầm cỡ quốc tế; hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển hệ thống thiết chế ngảnli thể thao, văn lióa hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập: Quy mô đầu tư đự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng trở lên. 

b) Đối với các thiết chế thể thao và vãn hóa do quận, huyện, thinh phổ Thủ 
Đức, các phường, xã, thi trân quân lý, sử dụng, phục vụ cho các hoạt động thể 
thao, vãn hóa quần chúng, phục vụ người dan tập luyện thể dục thể thao, nâng cao 
sức khỏe cộng động, nâng cao đời sống tinh thẫn; các thiết chế thể thao, vãn hóa 
phục vụ các phong trào do địa phương tổ chức: Quy mô đầu tư dự án có tổEg mức 
đầu tữ từ 10 tỷ đồng trử lên. 
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Điều 3. TỔ chức thuc hiên 
I * 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành pliố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 
Nghị quyết này: 

a) Xác định danh mục dự án đầu tư theo phương thức đổỉ tác công tư trong 
lĩnh vực y tể, giáo dục - đào tạo, thề thao vả vãn hóa, trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố thông qua trong kỳ họp gần nhất theo quy định tại điểm a Khoản 3 
Điều 11 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Hàng năm, tiểp tục rà soát 
danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư theo hình thức ppp thuộc lĩnh vực y tê, 
giáo dục - đào tạo, tliể thao và văn hoả trinh HĐND Thành phố thông qua đúng 
quy định. 

b) Rà soát về quy trình, thù tục, hướng dân các cơ quan đơn vị (sở, ngành, 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn, các tổ chức, đơn vị cỏ nhu 
cầu đầu tir,..) tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn VỊ tư nhân tham gia đầu tư các 
dự án trên địa bàn Thành phổ. 

c) Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực Hội đồng nhân dân 
Thành phố (thông qua Ban VH-XH). Kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh trong 
thực tiễn trí én khai thực hiện Nghị quyểt để đề xuất các cơ quan có thẩm quyển 
xem xét giải quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhẩn dân, 
các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình 
tồ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X. 
kỳ họp thứ mirờỉ một thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 
01 thang 10 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 17/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy đ ịnh tr ình tự ,  thủ tục chấp thuận việc chuyên mục đích sử dụng 

đất  trồng lúa có quy mô dướ i  500 ha đê thực hiện dự án 

trên đ ịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bổ sung một so điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng lỉ nấm 2019; 

Căn cứ Luật Đât đai ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 3; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bẻ sung một sô điều của 37 luật có ỉiên quan đến 
quy hoạch ngày 20 tháng ỉ ỉ năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 tháng ỉ ì năm 2020 của 
Quốc hội về tỏ chức chỉnh quyên đô thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Mình; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QHỉ5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 
Quốc hội vê ỉhí điểm một sô cơ chê, chính sách đặc thù phát triển Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh; * 

Cân cử Nghị định sổ 43/20 ỉ 4/NĐ-CP ngày ỉ5 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một Sũ điều của Luật Đất đai; Nghị định số 
0Ỉ/2O17/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 nam 20ỉ 7 của Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung 
một số nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đât đai; Nghị định sô 
Ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng ỉ2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungr 

một sổ nghị định quy định chi ỉìết thi hành Luật Đât đai; Nghị định sô 
Ị 0/2- 023/NĐ- CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một 
sổ điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sẻ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 
ngày ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của Quốc hội về tô chức chính quyển đô thị tại 
Thành phổ Hô Chí Minh; 
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Căn cứ Thông tư số ỒỈ/202Ỉ/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; • 

Căn cứ Thông tư sỗ 09/202Ỉ/TT-BTNMT ngấy 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đồi, bo sung một sổ điều của các thông tư quy 
định chi tiết và ỉrnớng dẫn thì hành Luật Đất đai; Quyết định sổ 2Ồ28/QĐ-BTNMT 
ngày 22 tháng 10 năm 202ỉ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đỉnh chính 
Thông tư số 09/2021/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm 202 ỉ sửa đồi, bô sung mật 
số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình so 4538/TTr-UBND ngày Ị5 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố vê việc quy định trịnh tự, thủ tục chấp thuận việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng ỉủa có quy mô dưới 500 ha để thực hiện dự án trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh và Báo cáo thẩm tra sỗ 848/BC-HĐND-ĐT ngày 
ỉ8 tháng 9 năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành pho Hỗ Chí Minh; 
ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đông nhản dãn Thành phố Hồ Chỉ Mình tại 

họp. 

QƯYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vỉ đièu chỉnh và đối tưữtig áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết nảy quy định trình tự, thủ tục chấp thuận 
việc chuyển mục đích sử dụng đât trồng lúa (bao gồm đất chuyên trồng lúa nước 
và đât trông lúa còn lại) có quy mô dưới 500 ha để thực hiện dự án thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến việc chuyến mục đích sử dụng đất trồng lứa quy định tại khoản 1 
Điều này trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều kiện chẩp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trổng lúa 
đê thực hiện dự án 

1. Dự ản đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng ỉúa thuộc 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, 

2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đẩu tư có trong 
danh mục kê hoạch sử dụng đât hàng năm cấp huyện đã dược phê duyệt theo quy 
định của pháp luật, 

3. Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký đâu tư đượủ cấp theo quy định của pháp luật đầu tư hoặc quyết định 
thủ trương dầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

. 4. Có phương án sử đụng tầng đất mặt vả văn bản hoàn thành trách nhiệm 
nộp tiền bảo vế, phát triển đất trồng lúá theo quy định của pháp luật về trồng trọt 
đối với trường, họp chuyển mục đích sử dựng đất chuyên trồng ỉúa nước. 
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Điều 3.  Để nghi chấp thuâu việc chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lua 
để thực hiện dự án 

1. Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, ủy ban nhân dân quận, huyện 
và thảnh phố Thủ Đức có trách nhiệm rà soát, tổng họp nhu cầu chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa trên cơ sờ xem xét đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu, gửi Sở Tài nguyên và Mô ỉ trường để thực hiện các thủ tục đề nghị chấp thuận 
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, 
trong thời hạn 03 ngày làm việc ké từ ngày nhận được hồ sơ, Uy ban nhân dân 
quận, huyện vả thành phố Thủ Đức nơi thực hiện dự án trả lời bằng văn bản cho 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đáp ứng 
điều kiện theo Điêu 2 Nghị quyết này, ủy ban nhân dân quận, huyện và thành pho 
Thủ Đức nơi thực hiện dự án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyến 
mục đích sử dụng đất trồng lúa, Uy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất 
lấy ý kĩển theo quy định sau: 

a) Nội dung lấy ý kiến: 
- Địa điểm, quy mô sủ dụng đất của dự án đầu tư; 
- Tác dộng của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. 
b) Hình thức lấy ý kiến: 
- Lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động cửa việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa; 
- Lấy ý kiến bằng vàn bản của các Sở: Tài chính, ícế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp vả Phát triển nòng thôn và các đom vị khác có liên quan (nếu có) vê việc 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. 

c) Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày. 
d) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể tử ngày kết thúc việc lấy 

ý kiến, ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức nơi có nhu câu chuyên 
mục đích sử dụng đât trông lúa có trách nhiệm phôi hợp với các tô chức, cá nhân 
có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng iúa, ủy ban nhân dân phường, xã, 
thị trấn nơi có đât dê tông họp, giải trinh, tiếp thu các ý kiên và lập hô sơ đê nghị 
chấp thuận thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa gửi vê Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

4. Hồ sơ gửi Sở Tài nguyẽn và Môi trường gồm: 
a) Tờ trình của ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề 

nghị chấp thuận việc chuyền mục đích sử dụng đât trồng lúa đê thực hiện dự án 
(Tờ trình thể hiện các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trông 
lúa mẫu 3b và Bảng 02 kèm theo mẫu 3b ban hành theo Thông tư số 09/202Ỉ/TT-
BTNMTngày 30 tháng 6 năm 202ỉ của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 
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b) Danh mục đề nghị chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 
có quy mô dưới'500 ha để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh; 

c) Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất hoặc trích lục bản đồ khu vực chuyển 
mục đích sử dụng đất có xác nhận củạ ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố 
Thủ Đức; . . -

d) Báo cão tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; 
đ) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật vê đầu tư; hoặc quyết định chủ trương 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công; . 

^ e) Phương án sử dụng^tầng đất mặt và văn bản hoàn thảnh trách nhiệm nộp 
tiền bảo vệ, phát triển đốt trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt đoi 
với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyện trồng íúa nước. 

Điều 4.  Trách nhiệm của Sử Tài nguyên và Môi trường 

1. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ 
hô sơ của Uy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Sở Tài nguyÊr) 
và Môi trưởng có trách nhiệm thẩm định, đánh giá sự phù hợp việc chuyển mục 
đích sử dụng đất trông lúa, báo cáo Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
trình HỘI đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc chuyển mục 
đích sử dụng đẩt trồng ỉúa để thực hiện dự án. 

Trường hợp hồ sơ khống hợp lệ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 
Nghị quyêt nảy, trong thời hạn khỏng quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hô. sơ, Sở Tài .nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho ủy 
ban nhân dân quận, huyện và thảnh phổ Thử Đức. 

2. Nộỉ dung thẩm định, đánh giá gồm: 
a) Như cầtỉ, sự cần thiết của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; 
b) Sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quỵ hoạch, 

kê hoạch sử dụng đât đã đưực quyêt định, phê duyệt và các qưy hoạch khác có 
Ịiên quan; 

c) Việc đảp ứng điều kiện vả việc tuân thủ các quy định cửa pháp luật về 
đât đai vả pháp luật khác có liên quan khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 
quy đinh tại Điều 2 của Nghị quyềt nảy. 

3. Hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm có: 
a) Tờ trình của Sở Tải nguyên vả Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân 

Thảnh phô Hô Chí Minh trình Hội dồng nhân dân Thảnh phổ Hồ Chí Minh 
chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 
(Tờ trình thê hiện các nội dung liên quan đến chuyên mục đích sử dụng đất 
trông lứa theo mâu 3b, Bảng Oỉ, Bảng 02 kèm theo mâu 3b ban hành (heo 
Thông tư số 09/202ỉ/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 202Ỉ của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường); 
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b) Dự thảo Tờ trình của ủy ban nhân đân Thành phố Hồ Chí Minh trình 
Hội đồng nhân dân Thành phố HÒ Chí Minh chấp thuận việc chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án (Tờ trinh thể hiện các nội dung ỉiên quan 
đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo mẫu 3c, Bảng 0Ỉ, Bảng 02 kềm 
theo mẫu 3c ban hành theo Thông tư sô 09/202ỉ/TT-BTNMĨngày 30 tháng 6 năm 
202 ì cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

c) Thành phần hò sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này. 

Điều 5. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, ủy ban nhân dân Thành phố Ho Chí Minh có trách nhiệm rà soát, trình 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận thông qua việc chuyên 
mục đích sử đụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. 

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
quỵêt này, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh cỏ trách nhỉệm thông báo cho 
Sở Tài nguyên vả Môi trường, 

Điều 6,  Châp thuận thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất  
trồng lúa để thực hiện dự án 

1. Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh chẩp thuận thông qua việc chuyên mục đích sử dụng 
đất trồng lúa để thực hiện dự án, hồ sơ gồm: • 

a) Tờ trình của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hộỉ đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc chuyển mục đích sử dựng đất 
trông lúa đê thực hiện dự án (Tờ trình thê hiện các nội dung Hên quan đên chuyên 
mục đích sử dụng đất trồng lứa theo mầu 3c, Bảng 01, Bảng 02 kèm theo mẫu 3c 
ban hành theo Thông tư số 09/202Ị/TT-BTNMT ngày 30 thảng 6 năm 202ỉ của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

b) Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết này. 

2. Hội đồng nhân đân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận 
thông qua việc chuyên mục đích sử dụng đất trông lúa đê thục hiện dự án theo 
quỵ chế làm việc của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố HÒ Chí Minh, 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án và chịu trách nhiệm kiêm tra* 
giám sát việc thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt cúa đất chuyên trông lứa 
nước theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật vê trồng trọt và pháp luật 
khác có lĩên quan. 
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Điều 7.  Tổ chức thực hiện 

1. ủy ban nhân dân Thảnh phổ Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ke hoạch vả Đầu tư, Sở Tải chính, 
Uy ban nhân dân quận, huyện và thành phổ Thủ Đức có trách nhiệm tố chức triển 
khai việc thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng Iihân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh, các Ban, Tồ 
đại biêu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ 
quá trình tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 8.  Điều khoản thi hành 

1 ế Nghị quyết này được thực hiện cho đến khi Nghị quyết số 9S/2023/QH15 
ngày 24 tháng 6 nằm 2023 của Quốc "hội hết hiệu lực thi hanh, 

2. Trường hợp văn bản quỵ phạm pháp luật khác cỏ quy dịnh cơ chế 
chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết này thỉ đối tượng được ưu đãi 
được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh khóa X, 
kỷ họp thứ mười một, thông qua ngày 19 thảng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Th ị  Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 18/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2023 

NGHỊ  QUYET 
Về chức năng, nhiệm vụ của các tô chức hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 7 • • 

Căn cứ Luật Tẻ chức chỉnh qityền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Căn cứ Luật sửa đồi, bổ sung một sỗ điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20 ỉ 9; 
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản qụy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 

nãm 20 ĩ 5 vã Luật sửa đỏi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; , 

Căn cứ Nghị định số 34/20ĩ 6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sỗ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sô ỉ54/202Ỡ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2Ồ20 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ĩ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản qựy phạm pháp ỉuật; 

Căn cứ Nghị ẵịnh sổ Ỉ58/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ8 cùa 
Chính phủ quy ẩịrth về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số Ĩ3Ị/202Q/QHỈ4 ngày ỉ 6tháng í ỉ năm 2020 cùa 
Quốc hội về tổ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành phơ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sỗ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2027 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 
13Ỉ/2020/QHỈ4 ngày Ĩ6 tháng 11 năm 2020 của Quắc hội về tể chức chính 
quyền ãô thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QHỉ5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của 
Quốc hộì về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phổ 
Hồ Chí Mình; 

Xét Tờ trình số 458ỉ/TTr-ƯBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhãn dãn 
Thành phố Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của các to chức hành chính, 
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ẵơn vị sự nghiệp công lập trựũ thuộc ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và 
Báo cáo thẩm_ tra sổ 846/BC-HĐND-ẼPC ngày 18 thảng 9 năm 2023 của 
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phổ; ý kiến thảo ỉuận của ãạỉ biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuựng ãp dụng 
ỉ. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyểt này quy định chức nãng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chinh, 
và đ<m vị sự nghiệp công lập ttLĩc thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp đụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngưởi lao 
động công tác tại các tổ chức hành chính vả đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc ủy ban nhần dân thành phố Thù Đức; các cá nhân, tổ chức có 
lỉên quan đên quy định chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

Điều 2, Nguyên tắc tổ chức 
1. Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của 

ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vả bảo đảm tính thống nhất, thông suốt 
về quản lý ngành, lĩnh vực công tác. 

2. Phù hợp với loại hình tổ chửc hành chính, đơn vị sự nghiệp QÔng lập 
trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và điều kiện tự nhiên, dân so, 
tình hình phát triên kinh tế - xã hội của thành phố Thủ Đức và yêu cầu cải 
cách hành chính nhà nước. 

3. Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn với cãc tổ chức, 
đơn vị lchác đặt tại thành, phố Thủ Đức. 

Điều 3. Vị trí của các tổ chúc hành chính và đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

1. Các tổ chức hành chính trực thuộc ủy ban nhân dân thành, phố Thủ Đức 
có tư cách pháp nhân, có con dâu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, 
quản lý về các lĩnh vực phụ trách của ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức, 
đồng ứiời chấp hành. sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 
của các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phỗ Hồ Chí Minh 
có liên quan theo quy định của pháp luật. 
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2. Cáo đan vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tbầnh phố 
Thủ Đức thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách 
pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc nhà nưóc và ngân hàng để 
giao dịch, hoạt động theo quy định cửa pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước, 
chỉ đạo, quản lý trực tỉếp vê tô chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở 
vật chất của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; được sự hướng dẫn về 
chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn ưực thuộc 
ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh có liên quan theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 4. Nhiệm vụ của các CO" quan chuyên môn trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức 

1. Trình ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chù tịch ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức: 

a) Trình ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức: dự thảo quyết định; 
quy hoạch, kê hoạch phát triển trung hạn và hảng năm; chương trình, 
biện pliáp tồ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước 
thuộc lĩnh vực quản lý nhả nước được giao; dự thảo vãn bản quy định cụ thê 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

b) Trinh Chủ tịch ủy ban nhân dân thảnh phố Thử Đức dự thảo các 
văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phô 
Thủ Đức theo phân công. 

2. Tồ chức thực hiện các vãn bản Ẹháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 
khi được phe duyệt; thồng tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục plìáp luật vê 
các lĩnh vục thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

3. Giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện và chịu trách 
nhiệm về việc thẩm định, đăng ky, cấp các loại giây phép thuộc phạm vi trách 
ĩihỉệm và thẩm quyền cửa cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và 
theo phân công của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 

4. Giúp ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức quản lý nhà nước đối với 
tổ chức kinh tế tập thể, kình tế tư nhân, các hội và tố chức phi chírửi phủ hoạt 
động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực qưản lý của cơ quan chuyên môn theo 
quy định của pháp luật. 

5. Hưởng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan 
chuyên môn cho cán bộ, công chức phường. 

6. Tồ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dụng hệ thống 
thồng tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp 
vụ của cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 
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7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về 
tình, hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân 
thành, pho Thủ Đức và sờ quản lý ngành, lĩnh vực. 

8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với 
tổ chức, cả nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyểt 
khiếu nại, tô cáo; phòng, chống tham những, tiêu cực theo quy định, của 
pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đửc. 

9. Quản lý tổ chức bộ mầy5 vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, 
khen thường, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với 
công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định, của pháp luật, theo phân 
công của ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức. 

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan chuyên môn theo 
quy đỉnh của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

1L Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nhiệm vụ của tã chức hành chính khác trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phổ Thủ Đửc 

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, ỉĩnh "Vực theo chức năng được phân công, 

2. Tham mưu về công tác quản trị nội bộ của tổ chức. 
3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân thành phổ 

Thủ Đức giao hoặc theo quy định của phãp luật, 

Điều 6ề Nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức 

Cung cấp^ dịch vự cồng, phục vụ công tác quản lý nhà nước tại thảnh phố 
Thủ Đức, cụ thể: . 

1. Cẩn cứ chương trình phái triển kinh tế - xã hội hàng năm của đìa phương 
đê xây dụng kê hoạch hoạt động trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức vả tổ chức thực hiện kế hoạch theo ngành, lĩnh vực của mình sau 
khi được phê duyệt. 

2. Tổ chức các hoạt động theo chúc năng nhằm phục vụ công tác quản lý 
nhà nước trên địa bàn thảrkh phố Thủ Đức. 

3. Ctmg cấp dịch, vụ công phục vụ người dân trên địa bàn thành phố 
Thủ Đức. 

4. Thực hiện một sổ nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân thành phố 
Thử Đức, Chú tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đửc giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 
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Chưo'iig II 
CHỨC NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRựC THUỘC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

Điều 7. Chữc nãng của các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ ®ức 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

Tham mưu, tổng hợp cho Hội đồng nhân dan và ủy ban nhân dân 
thànli phố Thủ Đức về: hoạt động của Hội đồng nhân dân, ùy ban nhân dân; 
tham mưa cho Chủ tịch ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của chủ tịch 
ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý vả hoạt động của Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhả nước ở địa phưang; tham mưu 
giúp ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức quản ỉý nhà nước về công tác dân tộc; 
bảo đảm cơ sở vât chât, kỹ thuật cho hoat động của Hội đồng nhân dân và Uy ban 
nhân dân; quản lý, vận hành trụ sử, trang thiết bị, máy móc, phần mềm 
ứng dụng, hệ thống mạng của Trung tâm Hành chính công; lễ tân đối ngoại, 

2. Phòng Nội vụ 
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dẫn thành phố Thủ Đức quảri lý nhà nước 

về: tổ chức bộ mảy; vị trí việc làm; biên chế vả cơ cấu ngạch công chức trong 
các oơ quan hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 
danh nghề nghỉệp và số lượng người lầm vỉệc trong các đom vị sự nghiệp 
công lập; tiền lưang đối vóỉ cán bộ, công chức, viên chức, lao động họp đông 
trong cơ quan, tô chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chính quyên 
địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, 
công chức phường, những người hoạt động không chuyên trách ở phường, ở 
khu phố; to chức hội, tổ chức phi chính phủ; vãn thư, lưu trữ nhà nước; 
tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên. 

3. Phòng Tư pháp 
Tham mưus giúp ủy ban rihân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức nãng 

quản lý rửià nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi 
thi hành pháp luật; kiêm ưa, xử lý vãn bản quy phạm pháp luật; phô biên, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; 
chứng thực và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhệ 

4* Thanh tra 
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chúc năng 

quản lý nhà nước về: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô cáo trong phạm vi 
quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức; thực hiện 



52 CÔNG BÁO/Số 256+257/Ngày 01-11-2023 

nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khỉếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. 

5. Phòng Lao động - Thương bỉrứi và Xã hội 

Tham mưu, gíủp ủy ban nhân đâti thành phố Thử Đức quản lý nhà nưóc 
vê: việc làm; giáo dục nghê nghiệp; lao động, tiên lương; tĩên công; bảo hiểm 
xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc? bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 
thât nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về: chương trình, và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu 
chuân nhà giáo và tiêu chuân cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuân oơ sỡ vật chât, 
thiết bị trường học và đồ choi trẻ em; quy chế thi cử và cấp vãn bằng, chứng chỉ; 
bảo đảm chât lượng giáo dục và đào tạo, 

7. Phòng Y tể 

Tham mưu, giúp ửy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức nãng; 
y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phim; an toàn 
thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số-

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố Tbủ Đức quản lý nhà nước 
vê tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên 
khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; bỉến đổi khí hậu. 

9. Phòng Tài chính 

Tham mưu, giúp ủy ban nhân đân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước vê lĩnh vực tài chính - ngân sách; thẩm định, trình ủy ban 
nhân dân thành, phố Thủ Đửc phê duyệt đề án sử đụng tàỉ sản công là nhà, đất 
vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của cơ quan hành chính 
phường, đơn vị sự nghiệp, doaiih nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc 
thành phố Thủ Đức sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phổ 
Thủ Đức; tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thảnh phố Thủ Đức thực hiện 
nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

10. Phòng Kỉnh tế - Kế hoạch vả Đầu tư 
Tham mưu, giúp ùy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện 

quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp; 
thương mại; nông nghiệp; thủy sân; phòng chống thiên tai; kế hoạch, đầu tư; 
thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định phê duyệt dự án; ủy ban 
nhân dân thành phổ Thủ Đức trình Hội đong nhân dân thảnh phố Thủ Đức 
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quyết định chủ trương đầu tư; ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức 
quyêt định phê duyệt dự án, tô chức lựa chọn nhà đâu tư và ký kêt các 
hợp đồng dự án đối với các dự án nhóm B, nhổm c đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư được quy định tại Nghị quyết này và pháp luật về đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư trên địa bàn thảnh phế Thủ Đức; thâm định, 
trình ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chấp thuận chủ trương đầu tư 
đôi với các dự án đâu tư của nhà đầu tư trong nước sử dụng VÔI1 ngoài 
ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký hộ kinh doanh, đăng kỷ hợp 
tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, họp tác xã, 
hộ kinh doanh, kinh tể tư nhân theo quy định của pháp luật 

11. Phòng Văn hỏa - Thể thao và Dư lịch 
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng 

quản lý nhà nưửo về: vãn hóa; gia đình; thề dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; 
xây đựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

12. Phòng Khoa học - Cồng nghệ và Thông tin 
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý rìhà nước 

về: hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bưu chính; viễn thông; 
công nghệ thông tin; phát thanh truyền hỉnh; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; 
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin; chuyển đổi sô trên địa bàn. 

13. Pliòng Quy hoạch - Xây dựng 
Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiên trúc; thẩm định, trình ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt, phê đuỵệt điều chinh nhiệm vụ 
và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các đô án trên địa bàn 
thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban lủiân dân 
Thành phố, trừ các nội dung đã được quy định tại khoản 7 Điêu 9 của 
Nghị quyết số 98/2023/QH15; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; 
quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngâm đô thị; 
nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng. 

14. Phòng Giao thông công chinh 
Tham mưu, giúp ủy ban rihân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước 

về lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ 
cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khư công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thi, 
cây xanh đô thị, quản lý sử dụng chung Gơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); giao thông, 

15. Thanh tra Xây cỉựng 
Tham mun, giúp ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản ỉý nhà nước 

về: thực hiện cống tác thanh tra chuyên ngành; công tác quản lý trật tự 
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xây dựng, ừật tự đô thị; xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; 
vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường, nơi công cộng; theo dõi việc 
thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành, đôn doc thực hiện các 
quyêt định đã có hiệu ỉực thi hành; đê xuât biện pháp cưỡng chế và tổ chức 
thực hiện quyêt định cuỡng chế đổĩ với tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
không tự giác chấp hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính; xử lý 
vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáữ trong phạm vi quản lý nhà nước về 
trật tự xây dựng đô thị của ủy ban nhân đân thành phố Thủ Đúc. 

Điều 8. Chửc năng của tổ chức hành chính khác thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đửc 

Trung tâm Hành chính công là tổ chức hành chính trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức. Trung tâm Hảnli chính công có chức năng tổ 
chức triên khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ủy ban nhân dân 
thành phô Thủ Đức; hưáng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá rắìẳn, tổ chức trên tất cả 
các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải qưỵết của ùy ban nhân dân thàĩiỈL phố 
Thủ Đức; giải quyết và trả hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển hồ sơ đén các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức giải quyết và nhận 
kêt quả đê trá cho cá nhân, tô chức; theo dõi, giám sát, đánh giá việc 
giải quyết và trả két quả giải quyềt thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 
theo phân công của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; thu phí và lệ phí 
(nếu có) theo quy định; tham mưu ủy ban nhần dân thành phố Thủ Đức 
công tác cải cách, hành chínhj thực hiện kiểm soát thủ tục hảrth chính, đề xuất 
các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hàrứi chính, 

Giao ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định các thủ tục 
hảãtL chính giải quyết và trả hề sơ trực tiếp cho các cá nhâai, tổ chức. 

Chương m 
CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐƠN VI sự NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DAN THÀNH PHÓ mũ ĐỨC 

Điều 9. Chức năng của các đon vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức 

1. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục ừưng học 
cơ sở và giáo dục phồ thòng có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trưng học 
cơ sở; cơ sở giáo dục chuyên biệt Thảo Điền. 

Chức năng cửa các đcm vi sự nghiệp công lập giáo dục thực hiện theo 
Luật Giáo dục, Điều lệ trường và theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

2. Trường Trung cấp Đông Sài Gòn: là cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dârij chịu sự quản lý nhà nước ve 
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giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý 
trực tiếp, toàn diện của cơ quan chủ quản là Uy ban nhân dân thành phô Thủ Đức, 

Chức năng của Trưởng Trung cấp Đông Sài Gòn được thực hiện theo 
Luật Giáo dục nghề nghiệp và theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: thực hiện 
chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo nghề nghiệp ở trình độ sứ cấp và 
dưới 03 tháng, hoạt động giáo dục thường xuyên, hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp vồ theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành. 

Chức năng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên được thực hiện, theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành. 

4. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức: cung cấp dịch vụ chuyên môn, 
kỷ thuật về y tể dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức nãng, an toàn 
thực phấm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật, 

5. Trung tâm Vãn Ma - Thể thao 1ihànfí phố Thủ Đức: phát triển sự nghiệp 
văn hóa - thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phồ biến chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, kĩnh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; tô chức, cung ứng dịch vụ 
công, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ du lịch; đáp ứng nhu cầu hoạt động vãn hóa, 
văn nghệ; nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao; nh.il cầu tiếp nhận thông tín, nâng 
cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ vãn hóa, thể dục - the thao của 
Nhân dân trên địa bàn. 

ó. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức có 
chức năng: thực hiện chức năng thay mặt Uy ban nhân dân làm chủ đâu tư 
các dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng và các dự án khác 
sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; 
tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựnạ theo quy định của 
pháp luật; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đau tư khác khi được 
yêu cầu và có đù năng lực, nhân lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành 
nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao; đầu tư xây dựng các dự án 
thuộc lĩnh vục dân dụng và công nghiệp (theo chức năng, lĩnh vực chuyên môn 
của đơn vị) bằng các nguồn vốn huy động theo phương thức xã hội hóa, 
hợp tác công tư hoặc phương thức khác được pháp luật cho phép; tư vân 
xây dựng công ừình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của 
pháp luật; thực hiện các chức năng khác khi được Uy ban nhân dân thành phô 
Thủ Đức giao hoặc ủy quyền. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Đức: tạo lập, phát ừiển, 
quản Iýj khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư; 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đât của các tô chức, hộ gỉa đỉnh, cá nhân; 



56 CÔNG BÁO/Số 256+257/Ngày 01-11-2023 

tổ chức thực hiện việc đấu gỉá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ 
khác trong lĩnh vực đất đai. 

Điều 10. Chửc năng của các dơn vi sự nghi£p công lâp trực 
thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thứ Đức đirọc thí điếm thành lập 

ỉ .  Trung tâm Phát triển hạ tàng kỹ thuật thành phố Thủ Đửc: thực hiện 
chức năng thay mặt ủy ban nhận dâỉi thành phố Thủ Đức làm chủ sở hữu, quàn lý 
khai thác, vận hành, bảo trì liên quan đên tài sản kêt cẩu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
giao thông đucmg bộ, hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi 
và quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống công viên, cây xanh đô thị; làm chủ 
đâu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
thủy lợi vả hạ tầng - xã hội, tô chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình xây dựng mỏi, công trinh nâng cấp, cải tạo mở rộng, 
quản lý duy tạ, sửa chữa đối với các dự án khác liên quan sử dựng vốn ngân 
sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác thuộc thẩm quyền ủy ban 
nhân dân thành phô Thủ Đức. Tô chức cung cấp các hoạt động dịch vụ sự 
nghiệp công theo quy định. 

^ 2. Trung tâm An sình xã hội thành phố Thủ Đức: kết nối, huỵ động 
nguôn lực xã hội theo nguyền tắc hiệp lực công tư nhằm hướng đén xây 
dựng hạ tầng phúc lợi xã hội bền vững; cung cấp dịch vụ phúc lợi cơ bản, 
đầo tạo các kỹ năng cho người yếu the, người nghèo đô thị, lao động phi 
chính thức và những người cần được hồ trợ tại thành phố Thủ Đức; kêu gọi 
tài trợ, tiêp nhận các nguôn tài trợ tài chính, hiện vật, hàng hóa từ nguồn 
ngân sách nhà nước và nguồn xã hộỉ hóa từ các nhà tài trợ, tổ chức xã hội 
và cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng, tập huấn và triển khai chiến 
lược an sinh cho ĩao động phi chính thức, người yểu thế, người di cư tại 
thảnh phố Thủ Đức. 

3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thảnh pliố Thủ Đức: 
thực hiện chửc nãng hỗ trợ, kết nối tạo môi trường thuận lợi, hình thảnh 
và phát triển hệ sỉnh thái đổi mới sáng tạo và ươm tạo các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ ừợ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho hoạt 
động đôi mới sáng tạo. xúc tiến đầu tư và khoa học - công nghế; hỗ trợ các cơ 
quan, đơn vị, khối trường, viện, nhà đầu tư vả doanh nghiệp hợp tác phát 
triên các sản phẩm, dịch vụ khoa học - công nghệ, dịch vụ công nghệ thông 
tin, hoạt động xúc tiến đầu tư phục vụ xây dựng chính quyền số cho thị 
trường trong và ngoài nước; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (không 
gian làm việc chung, huân luyện kỹ năng, cố vấn khỏi nghiệp, đầu tư khởi 
nghiệp,.,.) và là đâu môi phối hợp các to chức có liên quan để triển khai các 
nhiệm vụ, dự án thuộc các chương trình, kê hoạch, của thành phố Thủ Đức về 
khới nghiệp, đôi mới sáng tạo, khoa hộc - công nghệ, c-ông nghệ thông tin và 
xúc tiến đầu tư. 
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ChuơngIV 
TỎ CHỨC THỤC HIỆN 

Điều 11. Tồ chức thực hiện 
1. Giao ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh 
a) Triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hãng năm. 
b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tổ chức các tổ chức hành chính, 

đan vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân thảnh phô Thủ Đức. 
c) Chi đạo ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện sơ kết sau ũ Ị 

nám, tổng kết sau 05 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy theo quy định tại 
Nghị quyết; tồng kết sau 03 năm đoi với việc thí diêm thành lập một sô 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân thành phô 1 hủ Đức. 

2ế Giao Thưởng trực Hội đồng nhân dân Thành phô, các Ban của Hội đông 
nhân dân Thành phốj Tồ đại biểu và đại biêu Hội đông nhàn dân ! hành 
phố, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức giám sát việc triên khai thực hiện 
Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đông nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 
Khóa X Ky họp thú mười một thông qua ngày ỉ 9 tháng 9 năm 2023 và có 
hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương; Nghị định sô 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 24/2014/NĐ-CP ngày 
04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế 
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hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sô 3283/TTr-
SKHĐTngày 28 tháng 3 năm 2023 và Công văn sô 11738/SKHĐT-VP ngày 07 tháng 
9 năm 2023; ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 208/BC-STP-KTrVB ngày 16 
tháng 01 năm 2023 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 2298/TTr-SNV ngày 16 tháng 5 
năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 10 năm 2023. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(Kèm theo Quyết định sô 42/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phô) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành 
phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà 
nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triên, gồm: quy hoạch Thành phố, kế 
hoạch phát triên kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các 
lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triên khai mô hình kinh 
tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triên vùng, liên vùng; 
đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triên 
chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ 
không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triên chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp 
và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thê, hợp tác xã, kinh tế 
tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở 
theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công 
tác của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, 
kiêm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 2. Tư cách pháp nhân 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 
được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước đê 
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hoạt động theo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: DEPARTMENT 
OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY (viết tắt là: 
HCMC D.P.I) 

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Trụ sở chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại số 32 đường Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cơ sở 2 tại số 90G đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. T rình Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch Thành phố; kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 05 năm và hàng năm của Thành phố, dự kiến kế hoạch bố trí vốn đầu tư công 
05 năm và hàng năm nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố; kế hoạch 
xúc tiến đầu tư, chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm, danh mục dự án thu hút đầu 
tư của Thành phố; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của Thành phố; trong đó có 
cân đối vốn đầu tư công; chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững, tăng trưởng xanh của Thành phố; kế hoạch và tình hình thực hiện chương trình 
các mục tiêu quốc gia; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 
cách hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. 

2. Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố và chịu trách nhiệm theo dõi, 
tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm và 05 năm để báo 
cáo Ủy ban nhân dân Thành phố điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ 
yếu về kinh tế - xã hội của Thành phố. 

3. Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp Nhà 
nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Thành phố quản lý; cơ chế quản 
lý đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; dự 
thảo chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
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nghiệp tư nhân (bao gồm chương trình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo), phát 
triên hợp tác xã hàng năm và 05 năm trên địa bàn Thành phố; dự thảo kế hoạch cải 
thiện chỉ số môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

4. Dự thảo các quyết định, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở 
theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Dự thảo quyết định quy định cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, 
giải thê đơn vị sự nghiệp công lập của Sở theo quy định của pháp luật. 

6. Dự thảo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các dự án 
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban 
nhân dân Thành phố theo quy định pháp luật về đầu tư; dự thảo danh mục dự án đầu 
tư có sử dụng đất; dự thảo yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm; phương án tổ 
chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh 
nghiệm đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. 

7. Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố thuộc Thành phố. 

Điều 4. T rình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. 

Điều 5. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiêm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở 
sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt. 
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Điều 6. Về quy hoạch, kế hoạch 

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch Thành phố; kế hoạch, chính sách, giải 
pháp, bố trí nguồn lực thực hiện và đánh giá thực hiện quy hoạch Thành phố; tổ chức 
lấy ý kiến, tổ chức công bố quy hoạch Thành phố; cung cấp dữ liệu có liên quan 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ 
liệu quốc gia về quy hoạch; rà soát, đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thành 
phố; báo cáo về hoạt động quy hoạch trên địa bàn Thành phố hằng năm; quản lý và 
điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố 
giao. 

2. Xây dựng, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, cung cấp, khai thác và sử dụng 
thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch Thành phố. 

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 
phố thuộc Thành phố đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch Thành phố; giám sát 
quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

Điều 7. Về đầu tư công 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự kiến bố 
trí mức vốn đầu tư công cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 
đầu tư công do Thành phố quản lý. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, theo 
dõi, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của pháp luật về đầu tư công, việc 
tuân thủ kế hoạch đầu tư công. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh 
giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn. 

4. Làm đầu mối ứng dụng và triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đầu tư công trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công tại Thành phố. 

5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chương trình, dự án đầu tư 
công theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Điều 8. Về quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài 
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1. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư 
ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các trường 
hợp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

2. Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu 
tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; làm đầu mối thực 
hiện nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của Thành phố; hướng dẫn thực hiện giám 
sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được Ủy ban nhân 
dân Thành phố phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư. 

3. Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào địa bàn Thành 
phố theo quy định của pháp luật; giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 
quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại Thành phố; làm đầu mối 
giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác xúc tiến đầu tư; tổ 
chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền; tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố xem xét hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh 
nghiệp có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký đầu tư; thực hiện việc chuẩn 
hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu về đăng ký đầu tư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; 
hướng dẫn tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc 
gia về đầu tư; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân Thành phố về tình 
hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình 
hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; tổ chức, giám sát và đánh giá 
thực hiện chế độ báo cáo đầu tư tại Thành phố. 

Điều 9. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, theo 
dõi, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của pháp luật về đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực 
hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Thành 
phố. 

3. Làm thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; đầu mối tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Thành phố trong trường hợp được Ủy ban 
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nhân dân Thành phố giao và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư. 

4. Làm đầu mối đăng tải văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương 
thức PPP do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành; thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu, hồ sơ mời đàm phán, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp các nội dung này được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt. 

5. Chủ trì tham mưu xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư trong trường hợp vượt thẩm quyền của Bên mời 
thầu và được Ủy ban nhân dân Thành phố giao; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án trên địa bàn Thành phố; 
tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp Thành phố theo quy định của pháp 
luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ủy 
quyền cho cơ quan, đơn vị trực thuộc làm cơ quan ký kết Hợp đồng dự án PPP; ủy 
quyền cho bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời 
đàm phán, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. 

Điều 10. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 
chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

1. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, định hướng, 
kế hoạch vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu 
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc 
hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài của Thành 
phố; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình 
sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các 
nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử 
dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và các 
nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và 
báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, 
nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát triên chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; xử lý 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý những 
vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, 
nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát triên chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có 
liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo 
về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triên 
chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

3. Chủ trì thẩm định các khoản viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát 
triên chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 11. Về quản lý đấu thầu 

1. Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu: Thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định đầu tư; 
thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyên, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 
danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với đấu thầu hai túi hồ sơ, kết quả 
đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyên, kết quả lựa chọn nhà 
thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân Thành phố là chủ đầu tư. 

2. Đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: 
Đăng tải danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; đánh giá sơ bộ năng lực, kinh 
nghiệm của các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy định của pháp 
luật (nếu có); thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 
danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong 
trường hợp các nội dung này được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

3. Chủ trì tham mưu xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu, dự án 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; chủ trì tổ chức kiêm tra, giám sát, 
theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các dự án, dự 
toán trên địa bàn Thành phố; chủ trì, tổng kết, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình 
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thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố; thành lập Hội đồng tư vấn giải 
quyết kiến nghị cấp địa phương, đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
là Chủ tịch hội đồng tư vấn và thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Ủy ban 
nhân dân Thành phố giao. 

Điều 12. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh 

1. Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp 
đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về 
hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh 
doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về 
hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh; kiểm tra, giám sát cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký 
hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp trong phạm vi Thành phố; thu thập, lưu trữ, rà soát và quản lý thông tin 
về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký 
doanh nghiệp tại Thành phố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

4. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp; trực tiếp hoặc đề 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung 
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xử lý các vi phạm về đăng ký doanh nghiệp; phối 
hợp với các Sở, ngành kiểm tra, theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình và xử lý theo 
thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại Thành phố. 

5. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi Thành phố quản lý cho các tổ chức, cá 
nhân theo quy định của pháp luật và theo quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ 
khủng bố. 

6. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước và tình hình phát triển các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 
ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập, sắp 
xếp lại, chuyển đổi sở hữu của doanh nghiệp nhà nước; đầu mối xây dựng nội dung, 
đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; đầu mối 
tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh 
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nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. 

Điều 13. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân 

1. Chủ trì tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân; xây 
dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với kinh tế tập thể, 
hợp tác xã; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương 
trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh và kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố; xây dựng, tổng kết và nhân 
rộng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân 
theo thẩm quyền. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về 
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh và kinh tế tư 
nhân có tính chất liên ngành. 

3. Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, 
tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các 
nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư 
nhân trên địa bàn Thành phố. 

4. Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban 
nhân dân Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên 
quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân 
trên địa bàn Thành phố. 

Điều 14. Các nhiệm vụ khác 

1. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo 
quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư 
thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố. 

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống 
thông tin, lưu trữ, thực hiện chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước và 
chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao. 
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4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc 
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực 
hành tiết kiệm và chống lãng phí; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố khen 
thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động của ngành theo quy 
định của pháp luật. 

5. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của 
văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế 
độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và 
theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

7. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của 
pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân Thành phố 
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
phân công, phân cấp theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 15. Chế độ làm việc 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc theo chế 

độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành 
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phố, Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc của Sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực 
hiện quy định. 

3. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà 
nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển của Thành phố và các công việc 
được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy 
quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng 
không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc Sở phải chủ động phối 
hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại 
trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

4. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố; Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức, hoạt động của Sở; báo cáo 
công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố khi có yêu cầu; 
cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời 
kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những 
vấn đề trong phạm vi quản lý; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

5. Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển ngạch, xếp lương, 
nâng lương, điều động, biệt phái, luân chuyển, cho thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật và các 
nội dung quản lý khác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở theo quy 
định. 

Điều 16. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và 04 (bốn) Phó Giám đốc; 

2. Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do Hội đồng nhân dân 
Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ 
nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy chế làm việc và phân công 
của Ủy ban nhân dân Thành phố; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng 
nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo 
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quy định. 

3. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đề 
nghị của Giám đốc Sở, là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ cụ thê 
do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 
luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó 
Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt 
động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị 
thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyên, khen 
thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu, thôi việc và thực hiện các chế độ, chính sách 
đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

5. Các chức danh lãnh đạo, quản lý khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 
theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Điều 17. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyên theo 
quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Sở (gọi chung là người đứng đầu) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, 
trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp 
công lập được giao phụ trách. 

3. Cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc Sở (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người 
giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc Sở, trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ 
được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một 
cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị. 
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4. Số lượng cấp phó của người đứng đầu thực hiện theo quy định tại khoản 4 
Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 
2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 
120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, 
tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 18. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; 

d) Phòng Đăng ký kinh doanh; 

đ) Phòng Kinh tế ngành; 

e) Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; 

g) Phòng Kinh tế đối ngoại; 

h) Phòng Khoa giáo, Văn xã; 

i) Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; 

k) Phòng Hợp tác công tư. 

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Trung tâm Tư vấn đấu thầu, Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp. 

3. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và tình hình thực tế trên địa bàn, Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 
theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập. 

4. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể Văn phòng, Thanh tra, phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Sở khi đáp ứng các 
tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và trên cơ sở đề xuất của 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 
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Điều 19. Biên chế, số lượng người làm việc 

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế 
công chức, số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ 
cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công 
chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 20. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 
và báo cáo kết quả hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác; tham dự đầy đủ các 
cuộc họp và tập huấn nghiệp vụ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan thuộc Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư triệu tập. 

2. Khi chỉ đạo hoặc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư phải kịp thời báo cáo và đề xuất để Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Các kiến nghị của Sở với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có liên quan đến chủ 
trương, chính sách lớn của thành phố, Giám đốc Sở phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân 
Thành phố trước khi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 21. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố, 
có trách nhiệm báo cáo, trình bày hoặc cung cấp tài liệu cần thiết cho Hội đồng nhân 
dân Thành phố, trả lời các chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành 
phố về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở. 

2. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình, kế hoạch 
hoạt động của Sở cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo chế độ quy định; tham gia 
đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập; tổ chức thực hiện và 
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kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về các 
vấn đề có liên quan do Sở phụ trách. 

3. Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư mà Sở và các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thành phố thuộc Thành phố còn ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở báo cáo và đề 
xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 22. Đối với các Sở, ban, ngành Thành phố 

1. Phối hợp, tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn, xây dựng các phương án tổng hợp 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm; xem xét, 
thống nhất chọn lựa các chương trình, dự án đầu tư phát triển của ngành, lĩnh vực 
nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch Thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của Thành phố trong từng thời kỳ; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy 
hoạch Thành phố, kế hoạch và đầu tư phát triển theo quy định. 

2. Phối hợp cung cấp, trao đổi, đánh giá các số liệu thống kê, báo cáo để thực 
hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết định hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa 
đổi các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình, đặc điểm của Thành phố. 

Điều 23. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố thuộc Thành 
phố 

Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thành phố thuộc Thành 
phố xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện, 
thành phố thuộc Thành phố phù hợp với quy hoạch Thành phố và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phố; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực 
kế hoạch và đầu tư. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. T rách nhiệm thi hành 

1. Căn cứ Quy định này, Giám đốc Sở có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương 
trình công tác cho các mặt hoạt động, phối hợp công tác thuộc phạm vi, thẩm quyền 
của Sở, phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm ban hành quy định làm việc của Sở, tổ chức sắp 
xếp các phòng, đơn vị trực thuộc, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu 
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nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm phát huy tốt hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước 
mà Sở đã được phân công, phân cấp trên địa bàn Thành phố. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở đề xuất, kiến 
nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung Quy định này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện 
hành./. 
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